
 

 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  

      Số:    Đồng Tháp, ngày 

  

KẾ HOẠCH  

Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 

36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026) 

 

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 

16/8/2026) 

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp 

1.1.1. Tình hình phụ tải 

Trong tuần 33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026), sản lượng điện nhận Công 

ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt 

trời phát vào lưới): 

Thông số Tuần này Tuần trước Cùng kỳ 

Tăng/ giảm 

So với tuần 

vừa qua 

So với cùng 

kỳ 2025 

SL điện 

thực nhận 

PCĐT 

157.808.083 162.150.596 157.344.672 giảm tăng 

kWh kWh kWh -2,8% 0,3% 

Công suất 

Max thực 

nhận PCĐT 

1.155,3 1.143,9 1.163,6 tăng giảm 

MW MW MW 1,0% -0,7% 

 

Thông số Giá trị Ngày 

SL ngày max: 23.884.174 kWh 14/8/2026 

SL ngày min: 20.024.886 kWh 16/8/2026 

SL ngày BQ/ngày: 22.544.012 kWh   

CS ngày max: 1.155,3 MW 13/8/2026 

CS ngày min: 882,5 MW 16/8/2026 

1.1.2. Cắt tải 

- Bật R81: Không. 

- Cắt tải do thiếu nguồn: Không. 

1.2. Lưới điện 

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026) 

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải 

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải 
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- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với Imax trong tuần 

= 525/605A (86,9%) do SSO chuyển tải cấp điện trạm 110kV Hội An, Chợ Mới và MBA 

T2 Phú Tân. 

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với Imax trong tuần = 

489/610A (80,16%). Phụ tải tăng cao do sản xuất. 

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải 

- MBA T2 Gò Công vận hành với Imax trong tuần = 255/316A (80,97%), phụ tải 

sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý. 

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức 

- Tuyến 477TH vận hành với Imax trong tuần = 362/431A (84%), phụ tải sản xuất 

tăng cao. 

- Tuyến 475SH vận hành với Imax trong tuần = 361/431A (83,9%), phụ tải sản 

xuất tăng cao. 

- Tuyến 473BĐ vận hành với Imax trong tuần = 456/510A (89,41%), phụ tải sản 

xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý. 

- Tuyến 478BĐ vận hành với Imax trong tuần = 446/510A (87,45%), phụ tải tăng 

cao do luân chuyển PĐ từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận 

hành tải cao. 

- Tuyến 471MTo vận hành với Imax trong tuần = 433/510A (84,90%), phụ tải 

tăng cao do luân chuyển PĐ từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 478BĐ đang vận 

hành tải cao. 

- Tuyến 474GC vận hành với Imax trong tuần = 419/510A (82,15%), phụ tải tăng 

cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý. 

- Tuyến 475CB vận hành với Imax trong tuần = 486/510A (95,29%), phụ tải tăng 

cao do xay xát, tiếp tục theo dõi để xử lý. 

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản 

1.3.1 Các điểm mở 110kV: 

Stt Thiết bị Trạng thái 

I Trung tâm điều khiển Đồng Tháp   

1  MC 171 trạm Sông Hậu Cắt 

2  MC 172 trạm Sa Đéc Cắt 

3  MC 112 trạm Hồng Ngự Cắt 

4  MC 174 trạm An Long Cắt 

5  MC 131 trạm Tam Nông Cắt 

6  MC 131 trạm Tháp Mười Cắt 

7  MC 131 trạm An Long Cắt 

II Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2  

1  MC 171 trạm Cái Bè Cắt 

2  MC 179 trạm Mỹ Tho 2 Cắt 

3  MC 112 trạm Long Giang Cắt 

4  MC 172 trạm Chợ Gạo Cắt 

5  MC 171 trạm Tân Hương Cắt 

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam: 

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2; 

+ MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa 

Đéc 2 (vận hành kín 110kV); 

+ MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2; 

- Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế: 
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+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế). 

+ Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế). 

+ Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế). 

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với 

sơ đồ kết dây cơ bản: 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp: 

- C41-TN nhận điện C42-TN. 

- C41-TM nhận điện C42-TM. 

- C41-AL nhận điện C42-AL. 

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH. 

- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ. 

- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH. 

- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL. 

- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT. 

- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT. 

- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM. 

- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM. 

- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM. 

- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh. 

- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM. 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2: 

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS 

MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);  

- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19; 

- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5; 

- Tuyến 477MT cấp điện đến D36; 

- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354; 

- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12; 

- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129; 

- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9; 

- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy); 

- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo); 

- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-

482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè); 

- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa); 

- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197; 

- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC 

Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu). 

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 36/2026 (từ ngày 

31/8/2026 đến 06/9/2026):  
- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 

36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026) theo phụ lục đính kèm. 

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 

đến 06/9/2026) 

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 

22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay; 

- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ 

thế tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026) của các đơn vị trực thuộc. 
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- Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện 

khách hàng trong thời gian nghỉ Quốc khánh năm 2026 (từ 00 giờ 00 ngày 29/8/2026 đến 

24 giờ 00 ngày 02/9/2026), trừ trường hợp xử lý sự cố. 

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 36/2026 được thực 

hiện như sau: 

3.1. Dự báo phụ tải 

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 36/2026: 

  SL tuần (kWh) SL TB ngày (kWh) PMax (MW) 

Tổng thực nhận 143.631.904 20.518.843 1.063 

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản 

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV: 

Stt Thiết bị Trạng thái 

I Trung tâm điều khiển Đồng Tháp   

1  MC 171 trạm Sông Hậu Cắt 

2  MC 172 trạm Sa Đéc Cắt 

3  MC 112 trạm Hồng Ngự Cắt 

4  MC 174 trạm An Long Cắt 

5  MC 131 trạm Tam Nông Cắt 

6  MC 131 trạm Tháp Mười Cắt 

7  MC 131 trạm An Long Cắt 

II Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2  

1  MC 171 trạm Cái Bè Cắt 

2  MC 179 trạm Mỹ Tho 2 Cắt 

3  MC 112 trạm Long Giang Cắt 

4  MC 172 trạm Chợ Gạo Cắt 

5  MC 171 trạm Tân Hương Cắt 

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam: 

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2; 

+ MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa 

Đéc 2 (vận hành kín 110kV); 

+ MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2; 

- Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế: 

+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế). 

+ Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế). 

+ Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế). 

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so 

với sơ đồ kết dây cơ bản: 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp: 

- C41-TN nhận điện C42-TN. 

- C41-TM nhận điện C42-TM. 

- C41-AL nhận điện C42-AL. 

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH. 

- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ. 

- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH. 

- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL. 

- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT. 

- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT. 
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- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM. 

- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM. 

- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM. 

- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh. 

- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM. 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2: 

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS 

MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);  

- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19; 

- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5; 

- Tuyến 477MT cấp điện đến D36; 

- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354; 

- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12; 

- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129; 

- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9; 

- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy); 

- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo); 

- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-

482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè); 

- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa); 

- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197; 

- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC 

Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu). 

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị 

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế: 

3.2.4.1. Ngày 04/9/2026 

- Điện lực Mỹ Thọ: Cắt 3LBFCO NR Lò Gạch tại trụ 46/52 tuyến 474QT. Cắt 

3LBFCO NR Chợ Tân Nghĩa tại trụ 46/104 tuyến 474QT (D2 đăng ký D1) để lắp mới 

3DS tại trụ 46/99A tuyến 474QT, REC tại trụ 46/100 tuyến 474QT. Chuyển tải:  

+ NR Phong Mỹ - Tân Nghĩa nhận điện tuyến 474-QT.  

+ NR Chợ Tân Nghĩa nhận điện tuyến 476-CL. 

- Điện lực Cai Lậy: Cắt điện PĐ từ F6 đến F41 tuyến 475CLa để Công ty Thái Hải 

sang dây hạ thế, thu hồi trạm, dựng trụ và kéo dây trung thế công trình ĐTXD. Chuyển 

tải PĐ từ F41 đến MV473CLa-475CLa/155/122.D25 nhận điện tuyến 473CLa. 

3.2.4.2. Ngày 05/9/2026 

- Điện lực Tân Phước: Cắt điện PĐ từ H20 đến H125, H42 tuyến 472THu để bảo 

trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện 2 nguồn điện, thay thùng tole mục; Công ty TNHH 

Ngọc Dung 1, lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 69C đến trụ 89, tháo và lắp lại trạm biến 

áp hiện hữu, lắp mới LBS + 3DS tầng trên mới kéo tại trụ 69C; Dựng 2 trụ BTLT 18m, 

sang dây trung thế, tháo và lắp lại LBS H121 + DS 3p H121-8, trụ 1, công trình nâng cấp 

và phát triển lưới điện khu vực Tân Phước. Chuyển tải: 

+ PĐ từ H125 đến H197 nhận 472CLa; 

+ PĐ từ H139 đến H42 nhận 472CLa. 

3.2.4.3. Ngày 06/9/2026 

- Điện lực Sa Đéc: Cắt LBS+3DS PĐ Cầu Sắt tại trụ 56 tuyến 472SĐ để kéo dây 

trung thế, trung hòa, lắp giá đỡ, khánh treo cáp, giá dừng dây, tháo lắp đo đếm trung thế 

từ trụ 70A đến trụ 107 tuyến 472SĐ. Chuyển tải: 

- PĐ Ông Thung nhận tuyến 478AH. 



6 

 

- PĐ Đường N1 nhận điện tuyến 476AH. 

- Điện lực Mỹ Tho: Cắt điện PĐ từ D7 đến DE3, D36, D350, OFF relay 79 MC 

tuyến 477MT để bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện hai nguồn điện, thay thùng 

tole mục, tháo 3LTD không sử dụng, thay băng 03 sứ chuỗi Polymer tại trụ thiết bị D36, 

D36-8; Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát lắp tiếp địa lặp lại, tiếp địa thu sét; dời 

3xAC185+AC120 từ trụ 117 đến trụ 123, dời dây hạ thế, thùng điện kế, nhánh rẽ khách 

hàng. Chuyển tải PĐ từ DE3 đến E12 nhận điện tuyến 479THu. 

- Điện lực Bình Phú: Cắt điện LBS 477CB/34.D25 + DS3P 477-1CB/34.D25 (PĐ 

Cổng chào Cái Bè – ĐH74) đến MV 477CB-474CLa/330.D25 (PĐ Cống Giồng Tre 2) để 

thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non 

tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; 

Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty 

TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện 

lực Cái Bè năm 2026: Kéo mới cáp 3x240mm2+AC150mm2, lắp mới thiết bị REC + 

DS3P, LBS + DS3P, kết lưới đường dây XDM. Chuyển tải PĐ từ MV 477CB-

474CLa/330.D25 (PĐ Cống Giồng Tre 2) đến PĐ 474CLa/234.D25 (PĐ Đập Ông Tùng) 

nhận điện tuyến 474CLa. 

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân 

phối điện tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị 

phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch 

này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế 

hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Công Thương (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết); 

- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện); 

- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương); 

- Lưu: VT, ĐĐ, NVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Hải 



 

 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 36/2026 

(Từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026) 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

1  31/08/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày - 

đêm; Kiểm tra accu định 

kỳ hàng tuần; Kiểm tra 

nguồn inverter camera; 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và thiết 

bị PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV Tam Nông. 

Trạm 110kV 

Tam Nông 

Trạm 110kV 

Tam Nông, xã 

Phú Cường, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCB FAC104 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 1, 

FAC203 tại tủ AC cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam 

Nông;  

              

2  31/08/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra hành lang, đốn 

trọng điểm trước lễ 

Đường dây 

110kV 181 Mỹ 

Tho 2 - 172 Mỹ 

Tho; 180 Mỹ 

Tho 2 - 172 

Bình Đức  

Phường Trung 

An; Đạo Thạnh 
Không cắt điện               

3  31/08/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 
Tại trạm 110kV 

Sa Đéc 

Trạm 110kV 

Sa Đéc, 

Phường Sa Đéc 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

Sa Đéc  

              

4  31/08/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, kiểm 

tra Inverter Camera, kiểm 

tra ngày đêm định kỳ  

Dàn ắc quy, tủ 

Camera, khu 

vực trạm 110kV 

Cao Lãnh.  

Phường Mỹ 

Trà, Đồng 

Tháp  

OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB 

AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại 

tủ Camera cấp nguồn Inverter 

trạm 110kV Cao Lãnh.  

              

5  31/08/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 
Kiểm tra đêm, ngày định 

kỳ hàng tuần  
Trạm 110kV 

Cao Lãnh  

Phường Mỹ 

Trà, Đồng 

Tháp  
Không cắt điện                

6  31/08/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định kỳ 

hàng tuần và vệ sinh làm 

cỏ sân ngắt, ngoài hàng 

rào trạm 110kV 

Tại trạm 110kV 

Sa Đéc 

Trạm 110kV 

Sa Đéc, 

Phường Sa Đéc 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

Sa Đéc  

              

7  31/08/2026 08:30 13:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

"1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định kỳ 

Ngày TBA 110kV Gò 

Công Tây theo qui định.   

2. Kiểm tra hệ thống bơm 

chữa cháy bằng nước 

trạm Gò Công Tây  3. 

Kiểm tra bịt kín, vệ sinh 

các tủ điện trong phòng 

Trạm 110kV Gò 

Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công Tây, 

ấp bình Tây, xã 

Vĩnh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

"1.2.3.Không cắt điện. Giữ 

khoảng cách an toàn điện với 

thiết bị 4. OFF MCB FAC103 

cấp nguồn cho tủ sạc 1"  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

ĐH, hợp bộ 22kV và 

ngoài sân trạm. Vệ sinh 

phòng ĐH và hợp bộ 

trạm Gò Công Tây. 4. 

Kết hợp kiểm tra vệ sinh, 

đo Accu tuần trạm Gò 

Công Tây."  

8  31/08/2026 14:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
 Kiểm tra ắc quy 1 và ắc 

quy 2 định kỳ hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, ắc 

quy 2 và tủ sạc 

1, tủ sạc 2 thuộc 

phòng ắc quy và 

phòng điều hành 

tại trạm 110kV 

Sa Đéc   

Trạm 110kV 

Sa Đéc, 

Phường Sa Đéc 

- OFF/ON MCB F103 cấp 

nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự 

dùng AC; OFF/ON MCB 

F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 

tại tủ tự dùng AC. Mở quạt 

thông gió trước 15 phút khi 

vào phòng làm việc. Mang 

găng tay cách điện hạ áp và 

VOM khi công tác đo thông 

số và kiểm tra các cọc bình 

tránh chạm chập. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

Sa Đéc  

              

9  31/08/2026 07:30 11:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra ngày định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Mỹ Tho. 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho, Số 

25C, Ấp Bắc,  

phường Đạo 

Thạnh tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị đầy đủ phương tiện 

bảo hộ cá nhân, giữ khoảng 

cách an toàn với các thiết bị 

mang điện. 

              

10  31/08/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Thuận 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra định kỳ ngày 

thiết bị; Vận hành kiểm 

tra quạt làm mát MBA 

T1, T2; Đo điện áp, kiểm 

tra ắc quy (bổ sung nước 

cất/Dung dịch) định kỳ 

tuần; kiểm tra VH hệ 

thống bơm PCCC định kỳ 

tuần tại Trạm 110kV Mỹ 

Thuận. 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị đầy đủ phương tiện 

bảo hộ cá nhân, giữ khoảng 

cách an toàn với các thiết bị 

mang điện. 1 . OFF MCCB 

QF1  máy nạp 2 nạp ắc quy 1 . 

OFF MCCB INPUT máy nạp 

3 ắc quy 2 

              

11  01/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 
Tại trạm 110kV 

An Hòa 

Trạm 110kV 

An Hòa, 

Phường Sa Đéc 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

An Hòa 

              

12  01/09/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Thuận 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra định kỳ ngày 

thiết bị; Vận hành kiểm 

tra quạt làm mát MBA 

T1, T2;  Đo điện áp, kiểm 

tra ắc quy (bổ sung nước 

cất/Dung dịch) định kỳ 

tuần; kiểm tra VH hệ 

Trạm 110kV 

Cái Bè  

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

"Trang bị đầy đủ phương tiện 

bảo hộ cá nhân, giữ khoảng 

cách an toàn với các thiết bị 

mang điện. 1.OFF MCCB 3 

pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm 

Cái Bè;  2.OFF MCCB 3 pha 

QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái 

Bè"  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

thống bơm PCCC định kỳ 

tuần tại Trạm 110kV Cái 

Bè  

13  01/09/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Kiểm tra đêm ngày định 

kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ 

mối nối nhất thứ và hàng 

kẹp nhị thứ  

Trạm 110kV 

Trường Xuân  

Xã Trường 

Xuân, Đồng 

Tháp  
Không cắt điện                

14  01/09/2026 07:30 11:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra ngày định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Bình Đức. 

 Trạm 110kV 

Bình Đức 

 Trạm 110kV 

Bình Đức, Khu 

Phố Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB F104 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; 

OFF MCB F201 cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. 

Mở quạt thông gió trước 15 

phút khi vào phòng làm việc. 

Mang găng tay cách điện hạ 

áp và VOM khi công tác đo 

thông số và kiểm tra các cọc 

bình tránh chạm chập. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Bình Đức 

              

15  01/09/2026 18:30 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

Kiểm tra thiết bị định kỳ 

Đêm TBA 110kV Chợ 

Gạo theo qui định.     

Trạm 110kV 

Chợ Gạo  

Trạm 110kV 

Chợ Gạo, Ô 3 

khu 1, xã Chợ 

Gạo, tỉnh Đồng 

Tháp  

Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn điện với thiết bị  
              

16  01/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày - 

đêm; Kiểm tra accu định 

kỳ hàng tuần; Kiểm tra 

nguồn inverter camera; 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và thiết 

bị PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV Tam Nông. 

Trạm 110kV 

Tam Nông 

Trạm 110kV 

Tam Nông, xã 

Phú Cường, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCB FAC104 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 1, 

FAC203 tại tủ AC cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam 

Nông; 

              

17  01/09/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định kỳ 

hàng tuần và vệ sinh làm 

cỏ sân ngắt, ngoài hàng 

rào trạm 110kV 

Tại trạm 110kV 

An Hòa 

Trạm 110kV 

An Hòa, 

Phường Sa Đéc 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

An Hòa 

              

18  01/09/2026 07:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

đường dây 

- Kiểm tra ngày kiểm tra 

cáp quang, siết lại các 

bulong tiếp địa chân trụ 

172 Mỹ Thuận-

174 Cao Lãnh 2 

(Từ 174- 7 CL2 

đến trụ 76)  

Xã Mỹ Hiệp 

Xã Bình Hàng 

Trung Xã Mỹ 

Thọ  

Không cắt điện               

19  01/09/2026 14:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
 Kiểm tra ắc quy 1 và ắc 

quy 2 định kỳ hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, ắc 

quy 2 và tủ sạc 

1, tủ sạc 2 thuộc 

phòng ắc quy và 

Trạm 110kV 

An Hòa, 

Phường Sa Đéc 

OFF MCB F202 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; 

OFF MCB F107 cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

thế  phòng điều hành 

tại trạm 110kV 

An Hòa   

Mở quạt thông gió trước 15 

phút khi vào phòng làm việc. 

Mang găng tay cách điện hạ 

áp và VOM khi công tác đo 

thông số và kiểm tra các cọc 

bình tránh chạm chập. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV An Hòa 

20  01/09/2026 06:00 16:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

 Công ty 

TNHH 

Phát triển 

KCN 

Long 

Giang;  

Công ty 

TTĐ 4 

Phục vụ công tác của 

Công ty TNHH Phát triển 

KCN Long Giang đấu nối 

MBA T4. 

Đường dây 

110kV: 171 Mỹ 

Tho 2 – 172 

Long Giang 

Đường dây 

110kV: 171 

Mỹ Tho 2 – 

172 Long 

Giang 

Cô lập Đường dây 110kV: 171 

Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang 
              

21  01/09/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, kiểm 

tra Inverter Camera, kiểm 

tra ngày đêm định kỳ  

Dàn ắc quy, tủ 

Camera, khu 

vực trạm 110kV 

Láng Tượng  

Xã Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp  
Không cắt điện                

22  02/09/2026 14:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
 Kiểm tra ắc quy 1 và ắc 

quy 2 định kỳ hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, ắc 

quy 2 và tủ sạc 

1, tủ sạc 2 thuộc 

phòng ắc quy và 

phòng điều hành 

tại trạm 110kV 

Nha Mân   

 Trạm 110kV 

Nha Mân, xã 

Phú Hựu 

OFF MCB F103 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; 

OFF MCB F204 cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. 

Mở quạt thông gió trước 15 

phút khi vào phòng làm việc. 

Mang găng tay cách điện hạ 

áp và VOM khi công tác đo 

thông số và kiểm tra các cọc 

bình tránh chạm chập. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Nha Mân 

              

23  02/09/2026 07:30 11:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra ngày định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Tân Hương. 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương,  Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCB F104 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; 

OFF MCB F203 cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. 

Mở quạt thông gió trước 15 

phút khi vào phòng làm việc. 

Mang găng tay cách điện hạ 

áp và VOM khi công tác đo 

thông số và kiểm tra các cọc 

bình tránh chạm chập. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Tân Hương 

              

24  02/09/2026 06:00 18:00 
Xí 

nghiệp 

lưới 

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, kiểm 

tra Inverter Camera, kiểm 

tra ngày đêm định kỳ  

 Dàn ắc quy, tủ 

Camera, khu 

vực trạm 110kV 

Phường Mỹ 

Ngãi, Đồng 

Tháp  

OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB 

AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại 

tủ Camera cấp nguồn Inverter 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

điện Cao 

thế  
Trần Quốc 

Toản;   
trạm 110kV Trần Quốc Toản  

25  02/09/2026 08:30 13:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

"1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định kỳ 

Ngày TBA 110kV Gò 

Công + 2 ngăn lộ 173, 

175 NMĐG TPĐ theo qui 

định.       2. Kiểm tra hệ 

thống bơm chữa cháy 

bằng nước trạm  Gò Công 

. 3. Vệ sinh phòng ĐH và 

hợp bộ trạm Gò Công. 4.  

Kết hợp kiểm tra vệ sinh, 

đo Accu tuần trạm 110kV 

Gò Công"  

Trạm 110kV Gò 

Công  

Trạm 110kV 

Gò Công, khu 

phố Long 

Hưng, P. Bình 

Xuân, tình 

Đồng Tháp  

"1.2.3.Không cắt điện. Giữ 

khoảng cách an toàn điện với 

thiết bị 4. OFF MCB FAC103 

cấp nguồn cho tủ sạc 1"  

              

26  02/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 
Tại trạm 110kV 

Nha Mân 

 Trạm 110kV 

Nha Mân, xã 

Phú Hựu 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

Nha Mân 

              

27  02/09/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Kiểm tra đêm ngày định 

kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ 

mối nối nhất thứ và hàng 

kẹp nhị thứ  

Trạm 110kV 

Tháp Mười  
Xã Tháp Mười, 

Đồng Tháp  
Không cắt điện                

28  02/09/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định kỳ 

hàng tuần và vệ sinh làm 

cỏ sân ngắt, ngoài hàng 

rào trạm 110kV 

Tại trạm 110kV 

Nha Mân 

 Trạm 110kV 

Nha Mân, xã 

Phú Hựu 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

Nha Mân 

              

29  02/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày - 

đêm; Kiểm tra accu định 

kỳ hàng tuần; Kiểm tra 

nguồn inverter camera; 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và thiết 

bị PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV An Long. 

Trạm 110kV An 

Long 

Trạm 110kV 

An Long, xã 

An Long, tỉnh 

Đồng Tháp. 

OFF MCB: FAC103 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 1; 

FAC203 tại tủ AC cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 trạm 110kV An 

Long. 

              

30  03/09/2026 13:00 17:00 
Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Thay dây hạ thế  

Từ trụ 47/2 đến 

47/2/3 hạ thế 

TBA 3P-

400kVA Góc Lý 

Thường Kiệt-

Hùng Vương 

NR 474-

7CL/47/1.D1 

Nguyễn Du 

tuyến 474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO và tháo cần 

03FCO TBA Góc Lý Thường 

Kiệt-Hùng Vương trụ 47/3 NR 

474-7CL/47/1.D1 Nguyễn Du 

tuyến 474CL  

71 0,012 0,000 332 1328     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

31  03/09/2026 07:30 16:30 
Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Lắp mới, di dời điện kế, 

thay định kỳ điện kế, cân 

pha hạ áp, phát quang dự 

phòng lưới điện  

Lưới điện khu 

vực phường Cao 

Lãnh  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  
Không cắt điện                

32  03/09/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Thay dây hạ thế  

Từ trụ 

75A/19/50 đến 

75A/19/41/59  

hạ thế TBA 1P-

50kVA Cầu Sắt 

Vỉ 4 NR 471-

7CL/75A/19/1.

D1 Cầu Sắt Vỉ 

tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo cần 

FCO TBA Cầu Sắt Vỉ 4 trụ 

75A/19/58 NR 471-

7CL/75A/19/1.D1 Cầu Sắt Vỉ 

tuyến 471CL  

140 0,030 0,000 34 170     

33  03/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Tháo gỡ LBFCO, ép liền 

cầu  

- Tại trụ 

154/79B/16= 

215/111 (MV 

Cống Ông Cá), 

tuyến 477CL - 

Tại trụ 

154/79B/17 = 

215/110 (MV 

Cống Ông Cá), 

tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

- Cắt 3LBFCO NR 477-

7CL/215/94A.D2 (PĐ NR Cái 

Bèo) tại trụ 215/94A tuyến 

477CL - Cắt LBS MV 

477CL/154/79B/2.D2 + 3DS 

477-7CL/154/79B.D2 ( MV 

Cống Ông Cá)  tại trụ 

154/79B/2 và tại trụ 154/79B  

tuyến 477CL   

333 0,143 0,000 300 3000     

34  03/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực 

Tháp 

Mười  

DNTN 

A.C 

Di dời TBA 1P-50kVA 

Lô Mười về tâm phụ tải 

thuộc công trình: Bờ tây 

Kênh Mỹ Phước+ Bờ 

Nam An Phong Mỹ Hòa  

Từ trụ 140/145 

đến trụ 140/148 

thuộc NR 478-

7TX/140/109.D

3, tuyến 478TX  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo gỡ 

hotline trạm Lô Mười tại trụ 

140/145 thuộc NR 478-

7TX/140/109.D3, tuyến 

478TX  

81 0,028 0,000 39 312     

35  03/09/2026 08:30 16:00 
Điện lực 

Tháp 

Mười  

Cty Phúc 

Tiến 

Thịnh 

Dựng trụ trung thế 14m 

đệm lưới thuộc công 

trình: Lưới hạ thế bờ bắc 

7 thước ấp Mỹ Tây 3  

Tại trụ 

268/55/11TA 

thuộc NR 476-

7TM/268/55/1T.

D3, tuyến 

476TM   

Xã Mỹ Quí  

Cắt 03FCO tại trụ 268/55/1T 

thuộc NR 476-

7TM/268/55/1T.D3, tuyến 

476TM   

78 0,025 0,000 51 382,5     

36  03/09/2026 13:00 17:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 
Xử lý tiếp địa mất đứt  

Tại trụ 120/2B 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB + 3FCO trạm BĐ Tân 

Huề trụ 120/2B tuyến 475CM  
142 0,024 0,000 105 420     

37  03/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thay MBA thí nghiệm 

CBM không đạt  

Tại trụ 

120/67/18 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo hotline 

trạm Tân Bình Thượng 7, Tại 

trụ 120/67/18 tuyến 475CM  
46 0,008 0,000 26 104     

38  03/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thay cáp suất trạm biến 

áp  
Tại trụ 23/11/8 

tuyến 472CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+FCO trạm Kênh Ông 

Bảy Lòng 1, tại trụ 23/11/8 

tuyến 472CM  
20 0,003 0,000 26 104     

39  03/09/2026 13:00 17:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 
Xử lý tiếp địa mất đứt  

Tại trụ 120/40 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB + FCO trạm Tân Bình 

Thượng 3 trụ 120/40 tuyến 

475CM  
133 0,023 0,000 52 208     

40  03/09/2026 11:00 15:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 
Xử lý tiếp địa mất đứt  

Tại trụ 120/51 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB + FCO trạm Tân Bình 

Thượng 4 trụ 120/51 tuyến 

475CM  
108 0,019 0,000 52 208     

41  03/09/2026 10:00 14:00 
Điện lực 

Thanh 

Điện lực 

Thanh 

Thay cáp suất trạm biến 

áp  
Tại trụ 23/11/22 

tuyến 472CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+FCO trạm Kênh Ông 

Bảy Lòng 2, tại trụ 23/11/22 
6 0,001   26 104     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Bình Bình tuyến 472CM  

42  03/09/2026 13:00 17:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thay cáp suất trạm biến 

áp  

Tại trụ  

91/1A/32 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+FCO trạm Tân An - 

Tân Huề 2, tại trụ  91/1A/32 

tuyến 475CM  
23 0,004 0,000 26 104     

43  03/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Tam 

Nông 

Công Ty 

19/5 

Kéo dây hạ thế trạm 3P-

4D-380V trạm AS Phú 

Thọ A (SCL 2026 BS) 

Từ trụ 1b đến 

trụ 41/3/7B và 

trụ 41/3/7B/12 

HAĐL AS Phú 

Thọ A 

Xã An Long 
Cắt 3LBFCO NR 473-

8A/3/2.AL, tại trụ 41/3/1B NR 

473-8A/3.AL 
347 0,149 0,000 100 1000     

44  03/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Tam 

Nông 

Công Ty 

19/5 

Kéo dây hạ thế trạm 3P-

4D-380V trạm AS Ấp 3 

An Hoà (SCL 2026 BS) 

Từ trụ 55A/4 

đến trụ 

55A/4/9P, 

55A/4/9P/12 

HAĐL AS Ấp 3 

An Hoà 

Xã An Long 
Cắt 3LBFCO NR 473-8A/5, 

tại trụ 55A tuyến 473-AL 
            Kết hợp 

45  03/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Tam 

Nông 

Công Ty 

19/5 

Kéo dây hạ thế trạm 3P-

4D-380V trạm AS Đình 

An Long (SCL 2026 BS) 

Từ trụ 55A/1 

đến trụ 

55A/4/4T và từ 

trụ 4T/1 đến trụ 

4T/1/5 HAĐL 

AS Đình An 

Long 

Xã An Long 
 Cắt 3LBFCO NR 473-8A/5, 

tại trụ 55A tuyến 473-AL 
460 0,198 0,000 200 2000     

46  03/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Tam 

Nông 

Công Ty 

19/5 

Kéo dây hạ thế trạm 3P-

4D-380V trạm AS Phú 

Thọ (SCL 2026 BS) 

Từ trụ 41A/1 

đến trụ 41/3/5A, 

41/3/5A/9 

HAĐL AS Phú 

Thọ 

Xã An Long 
Cắt 3LBFCO NR 473-

8A/3/1.AL, tại trụ 41/3/1A 

NR 473-8A/3.AL 
268 0,115 0,000 150 1500     

47  03/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân Hồng 

Thu hồi trụ và dây dẫn 

NR TDC cửa khẩu Dinh 

Bà cũ  

Từ trụ 26 đến 

trụ 31 NR 480-

7THo/241/10/25

.D7  tuyến 

480THo  

Xã Tân Hộ Cơ  
Không cắt điện (NR đã tách 

khỏi vận hành)  
              

48  03/09/2026 07:30 10:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Bảo trì thay TI đến hạn 

kiểm định trạm Phạm Thị 

Tuyết  

Tại trụ 

88/18/13/3/1 

trạm Phạm Thị 

Tuyết tuyến 

478AH   

Đường Dal, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03LBFCO + tháo cần trạm  

Phạm Thị Tuyết tại trụ 

88/18/13/3 tuyến 478AH  
1 0,000   600 1500     

49  03/09/2026 13:30 16:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Bảo trì thay điện kế, TI 

đến hạn kiểm định trạm 

Bảo Anh T1+T2 (Tân 

Dương)  

Tại trụ 72C/1 

tuyến 481AH  

Đường ĐT 

852, xã Tân 

Dương  

Cắt Recloser + 03DS trạm  

Bảo Anh T1+T2 (Tân Dương) 

tại trụ 72C/1 và trụ 72C tuyến 

481AH 

1 0,000   3000 7500     

50  03/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Thay điện kế 1P, 3P đến 

hạn kiểm định  
Khu vực nội ô 

phường Sa Đéc  
Khu vực nội ô 

phường Sa Đéc  
Không cắt điện                

51  03/09/2026 10:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Bảo trì thay điện kế, TU 

đến hạn kiểm định trạm 

Tân Hiệp Thành 1+ Tân 

Hiệp Thành 2  

Tại trụ 29A/1, 

29B/1  trạm Tân 

Hiệp Thành 

1+Tân Hiệp 

Thành 2  tuyến 

479AH 

Đường Trần 

Hưng Đạo, 

phường Sa Đéc  

Cắt MC+03LBFCO trạm Tân 

Hiệp Thành tại trụ 29A tuyến 

479AH Cắt 03LBFCO trạm 

Tân Hiệp Thành 2 tại trụ 29B 

tuyến 479AH 

2 0,000   1950 3900     

52  03/09/2026 10:30 11:30 
Điện lực 

Nha 

Điện lực 

Nha Mân 
Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm Hai 

Tại trụ 31/8/3P 

tuyến 474-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  
Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Hai Hùng tại trụ 
25 0,001 0,000 16 16     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Mân Hùng  31/8/3P tuyến 474-NM  

53  03/09/2026 08:00 09:30 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm 

Sông Dưa 1  

Tại trụ 17/4 

tuyến 474-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Sông Dưa 1 tại 

trụ 17/4 tuyến 474-NM  
63 0,004 0,000 26 39     

54  03/09/2026 13:30 14:30 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay điện kế, VS trạm Lò 

Bánh Mì Đoàn Thanh 

Trung  

Tại trụ 

39/105A/1 tuyến 

471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB trạm Lò Bánh Mì 

Đoàn Thanh Trung tại trụ 

39/105A/1 tuyến 471-NM Cắt 

03FCO NR Lò Bánh Mì Đoàn 

Thanh Trung tại trụ 39/105A 

tuyến 471-NM  

1 0,000   12 12     

55  03/09/2026 13:30 15:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm 

Bạch Viên 3  

Tại trụ 31/8/9P 

tuyến 474-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Bạch Viên 3 tại 

trụ 31/8/9P tuyến 474-NM  
45 0,003 0,000 34 51     

56  03/09/2026 14:00 15:30 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm 

Bạch Viên 5  

Tại trụ 31/23 

tuyến 474-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Bạch Viên 5 tại 

trụ 31/23 tuyến 474-NM  
47 0,003 0,000 20 30     

57  03/09/2026 08:30 10:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm 

Sông Dưa 2  

Tại trụ 17/12 

tuyến 474-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Sông Dưa 2 tại 

trụ 17/12 tuyến 474-NM  
56 0,004 0,000 21 31,5     

58  03/09/2026 15:00 17:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay điện kế trạm Lò 

Bánh Mì Nguyễn Thanh 

Phong  

Tại trụ 34/131/1 

tuyến 475-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB trạm Lò Bánh Mì 

Nguyễn Thanh Phong tại trụ 

34/131/1 tuyến 475-NM Cắt 

03FCO NR Lò Bánh Mì 

Nguyễn Thanh Phong tại trụ 

34/131 tuyến 475-NM  

1 0,000   12 24     

59  03/09/2026 10:00 11:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm 

Hẻm Nhà Lá  

Tại trụ 31/4 

tuyến 474-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Hẻm Nhà Lá tại 

trụ 31/4 tuyến 474-NM  
69 0,003 0,000 27 27     

60  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 32 đến 

trụ 32/50/6/11T 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện                

61  03/09/2026 10:30 11:30 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Thay điện kế, vệ sinh 

TBA Nhà Máy Nước  
Tại trụ 45/1B 

tuyến 473-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB+ 03FCO trạm Nhà 

Máy Nước tại trụ 45/1B tuyến 

473-NM  
1 0,000   35 35     

62  03/09/2026 08:00 10:30 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Nâng công suất TBA 

Miểu Bà Bổn Bường từ 

1P-50kVA thành 1P-

75kVA  

Tại trụ 34/23/7 

tuyến 475-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB+ cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Miểu Bà Bổn 

Bường tại trụ 34/23/7 tuyến 

475-NM  

101 0,011 0,000 35 87,5     

63  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng lưới 

điện hạ cao áp, cáp viễn 

thông treo trên cột điện 

NR 480-7SH/22/2.D11 

Chợ Phong Hòa, NR 480-

7SH/22/9.D11 Rạch Gia 

PH, NR 480-

7SH/22/10.D11 Ông Tô, 

NR 480-

7SH/22/51/1.D11 Bến 

Khách Phong Hòa, NR 

480-7SH/22/70/1.D11 

Rạch Cát 1  

Từ trụ 22 đến 

trụ 22/79/12H, 

từ trụ 22/9 đến 

22/9/11/25H, từ 

trụ 22/9 đến 

22/9/15H, từ trụ 

22/10 đến 

22/10/1/11A/15

H, từ trụ 

22/10/1/1B đến 

22/10/1/1B/11H

, từ trụ 22/51 

đến trụ 

Xã Phong Hòa  Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 
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(phút) 
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(lần) 
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suất 
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SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

22/51/18, từ trụ 

22/70 đến 

22/70/3/8T, từ 

trụ 22/70/3 đến 

22/70/3/27P 

tuyến 480-SH  

64  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Làm gọn điện kế lưới hạ 

thế TBA Tân Mỹ, Tân 

Phước 1B  

Từ tụ 289/35/1 

đến trụ 

289/35/5, tại trụ 

289/35/4/1 

tuyến 475-SĐ  

Xã Lai Vung  Không cắt điện                

65  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Cân pha lưới hạ thế TBA 

Ngọn Điền Tây 2, Nhà 

Thờ Định Hòa 2, Chợ 

Long Thắng 2, Ngọn Ngã 

Năm  

Từ trụ 80/23/22 

đến trụ 

80/23/30/12H, 

từ trụ 80/40 đến 

trụ 80/53, từ trụ 

80/122/39/7T 

đến trụ 

80/122/39/7T/12

H tuyến 478-

SH, từ trụ 

190/13/4/62/1/1

4T đến trụ 

190/13/4/62/1/1

3P tuyến 471-

SH  

Xã Phong Hòa, 

xã Hòa Long  
Không cắt điện                

66  03/09/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay chằng xuống bằng 

chằng lệch CL8-B thuộc 

lưới hạ thế TBA Ba Dinh 

2  

Tại trụ 

205/3/16/1/20T 

tuyến 474-AH  
Xã Hòa Long  Không cắt điện                

67  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến hạn, 

di dời, gắn mới điện kế, 

thay hộp bể, thanh lý điện 

kế, ngưng cấp điện thu 

hồi nợ, kiểm tra điện kế 

định kỳ, xử lý DCU, 

modem  

Tuyến 474-AH, 

472-TH, 477-

TH, 476-TH, 

476-SH, 478-

SH, 480-SH, 

475-SH, 471-

SH, 475-SĐ  

Xã Hòa Long, 

Lai Vung, 

Phong Hòa  
Không cắt điện                

68  03/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Sang dây từ trụ cũ sang 

trụ xây dựng mới thuộc 

lưới hạ thế TBA Đình 

Phụ Thành  

Tại trụ 

305/6/1/7P 

tuyến 475-SĐ  
Xã Lai Vung  Không cắt điện                

69  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực 

Lấp Vò 

Kéo dây hạ thế vượt sông 

và kết lưới hạ thế trạm 

Cống Út Nam và trạm 

Hội An Đông 2 và cắt cầu 

hạ thế tuyến 480-TH  

Cắt cầu hạ thế 

tạo không điện 

64A/6-64A/7, 

64/6A-647, kéo 

dây hạ thế vượt 

sông 64/6A đến 

64A/8 tuyến 

480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm Cống Út 

Nam trụ 64/7 và trạm Hội An 

Đông 2 trụ 66 tuyến 480-TH  
              

70  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực 

Lấp Vò 
Lắp TBA 1P-75KVA 

Cống Út Nam 1 tuyến 

Trụ 64/6 tuyến 

480-TH  
Xã Mỹ An 

Hưng  
Cắt 01LBFCO trụ 64/1 + Tháo 

Hotline trụ 64 NR Cống Út 
83 0,032 0,000 36 324     
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Số 
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Ngày 
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BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 
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Phạm vi 
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Địa điểm 
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Số 
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bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

480-TH  Nam tuyến 480-TH  

71  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực 

Lấp Vò 
Cơi trụ NR Cống Út Nam 

tuyến 480-TH  

Trụ 64/1, 64/2, 

64/6A, 64A/16 

tuyến 480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt 01LBFCO trụ 64/1 + Tháo 

Hotline trụ 64 NR Cống Út 

Nam tuyến 480-TH  
              

72  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực 

Lấp Vò 

Nâng công suất TBA 

Cống Út Nam từ 1P-

25kVA lên 2P-50KVA 

tuyến 480-TH  

Trụ 64/7 tuyến 

480-TH  
Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt 01LBFCO trụ 64/1 + Tháo 

Hotline trụ 64 NR Cống Út 

Nam tuyến 480-TH  
              

73  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực 

Lấp Vò 

Hạ công suất trạm Hội 

An Đông 2 từ 1P-75KVA 

xuống 1P-37.5KVA 

tuyến 480-TH  

Trụ 66 tuyến 

480-TH  
Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) 

trạm Hội An Đông 2 trụ 66 

tuyến 480-TH  
113 0,044 0,000 48 432     

74  03/09/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định kỳ 

hàng tuần và vệ sinh làm 

cỏ sân ngắt, ngoài hàng 

rào trạm 110kV 

Tại trạm 110kV 

Sông Hậu 

Trạm 110kV 

Sông Hậu, xã 

Phong Hòa 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

Sông Hậu 

              

75  03/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 175 Cai 

Lậy – 172 Cái 

Bè  từ trụ 28 đến 

trụ 01 đến CD 

175 

Phường Thanh 

Hòa, Phường 

Cai Lậy 
Không cắt điện               

76  03/09/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 
Đo nhiệt độ mối nối nhất 

thứ và hàng kẹp nhị thứ  
Trạm 110kV 

Cao Lãnh  

Phường Mỹ 

Trà, Đồng 

Tháp  
Không cắt điện                

77  03/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 171 Cái 

Bè – 173 Mỹ 

Thuận từ trụ 134 

đến trụ D1 đến 

CD 173 

Xã An Hữu, 

Mỹ Lợi 
Không cắt điện               

78  03/09/2026 18:30 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

"Kiểm tra thiết bị định kỳ 

Đêm TBA 110kV Gò 

Công Tây theo qui định.              

"  

Trạm 110kV Gò 

Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công Tây, 

ấp bình Tây, xã 

Vĩnh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn điện với thiết bị  
              

79  03/09/2026 18:30 20:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Mỹ Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho, Số 

25C, Ấp Bắc,  

phường Đạo 

Thạnh tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ 

khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện. 
              

80  03/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 
Tại trạm 110kV 

Sông Hậu 

Trạm 110kV 

Sông Hậu, xã 

Phong Hòa 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

Sông Hậu 
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BĐ 
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Chuyển tải Ghi chú 

81  03/09/2026 07:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

đường dây 

- Kiểm tra ngày kiểm tra 

cáp quang, siết lại các 

bulong tiếp địa chân trụ 

172 Mỹ Thuận-

174 Cao Lãnh 2 

(T ừ liền sau trụ 

76 đến 172-

7MT) 

Xã Mỹ Hiệp 

Xã Thanh 

Hưng   
Không cắt điện               

82  03/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Đồng Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày - 

đêm; Kiểm tra accu định 

kỳ hàng tuần; Kiểm tra 

nguồn inverter camera; 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và thiết 

bị PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV An Long. 

Trạm 110kV An 

Long 

Trạm 110kV 

An Long, xã 

An Long, tỉnh 

Đồng Tháp. 

OFF MCB: FAC103 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 1; 

FAC203 tại tủ AC cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 trạm 110kV An 

Long. 

              

83  03/09/2026 14:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
 Kiểm tra ắc quy 1 và ắc 

quy 2 định kỳ hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, ắc 

quy 2 và tủ sạc 

1, tủ sạc 2 thuộc 

phòng ắc quy và 

phòng điều hành 

tại trạm 110kV 

Sông Hậu   

Trạm 110kV 

Sông Hậu, xã 

Phong Hòa 

OFF MCB F103 cấp nguồn 

cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; 

OFF MCB F204 cấp nguồn 

cho tủ sạc 2  tại tủ tự dùng 

AC. Mở quạt thông gió trước 

15 phút khi vào phòng làm 

việc. Mang găng tay cách điện 

hạ áp và VOM khi công tác đo 

thông số và kiểm tra các cọc 

bình tránh chạm chập. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành trạm 

110kV Sông Hậu 

              

84  03/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Thuận 

Kiểm tra định kỳ đêm 

thiết bị trạm 110kV Mỹ 

Thuận.  

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận  

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện; Trang bị đầy 

đủ phương tiện bảo hộ cá 

nhân, giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị mang điện.  

              

85  04/09/2026 07:30 16:30 
Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao Lãnh 

Lắp mới, di dời điện kế, 

thay định kỳ điện kế, cân 

pha hạ áp, phát quang dự 

phòng lưới điện  

Lưới điện khu 

vực phường Mỹ 

Trà  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh Đồng 

Tháp  
Không cắt điện                

86  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Cao 

Lãnh 

D2 đăng 

ký cho 

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Lắp mới 03DS trụ 

46/99A và REC trụ 

46/100 tuyến 474QT  

Trụ 46/99A và  

46/100 tuyến 

474QT  

xã Phong Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt 03LBFCO (Ranh giới chợ 

Tân Nghĩa) trụ 46/104 tuyến 

474QT  
124 0,053 0,000 340 3400     

87  04/09/2026 07:00 07:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  
Điện lực 

Mỹ Thọ 

Chuyển NR 474-

2QT/46.D2 (NR UB 

Phong Mỹ) nhận điện 

tuyến 474QT 

Tại trụ 46/52 

tuyến 474QT 

Tại trụ 46 tuyến 

474QT  

xã Phong Mỹ  

Cắt 3LBFCO 474-

7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch) 

tại trụ 46/52 tuyến 474QT 

Đóng MC 474-2QT/46.D2 

(NR UB Phong Mỹ) tại trụ 46 

tuyến 474QT  

2550 0,055 0,002 2600 1300   
Gián đoạn 

điện   
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88  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Lắp mới 3DS tại trụ 

46/99A tuyến 474QT Lắp 

mới REC tại trụ 46/100 

tuyến 474QT   

"Tại trụ 46/99A 

tuyến 474QT. 

Tại trụ 46/100 

tuyến 474QT."  

xã Phong Mỹ  

Cắt 3LBFCO 474-

7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch) 

tại trụ 46/52 tuyến 474QT. Cắt 

3LBFCO (ranh giới chợ Tân 

Nghĩa) tại trụ 46/104 tuyến 

474QT (đăng ký D1)  

1586 0,682 0,001 1600 16000 

Chuyển NR Phong 

Mỹ - Tân Nghĩa 

nhận điện tuyến 

474-QT; NR Chợ 

Tân Nghĩa nhận 

điện tuyến 476-CL 

  

89  04/09/2026 17:00 17:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  
Điện lực 

Mỹ Thọ 

Chuyển NR 474-

2QT/46.D2 (NR UB 

Phong Mỹ) ngưng nhận 

điện tuyến 474QT  

"Tại trụ 46/52 

tuyến 474QT 

Tại trụ 46 tuyến 

474QT"  

xã Phong Mỹ  

"Cắt MC 474-2QT/46.D2 (NR 

UB Phong Mỹ) tại trụ 46 

tuyến 474QT Đóng 3LBFCO 

474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò 

Gạch) tại trụ 46/52 tuyến 

474QT"  

2550 0,055 0,002 2600 1300   
Gián đoạn 

điện   

90  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  
Điện lực 

Mỹ Thọ 

Lắp mới TBA TBA 

2x1P-25kVA Cầu Cả 

Đức 1 xử lý quá tải TBA 

1P-75kVA Cầu Cả Đức, 

cắt cầu  xử lý 2 nguồn  

Từ trụ 46/98A 

đến trụ 46/99 

tuyến 474QT"  
xã Phong Mỹ  

Cắt 3LBFCO 474-

7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch) 

tại trụ 46/52 tuyến 474QT. Cắt 

3LBFCO (ranh giới chợ Tân 

Nghĩa) tại trụ 46/104 tuyến 

474QT (đăng ký D1)  

            Kết hợp 

91  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  
Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tăng cường khoảng dùng 

dây bọc, tăng cường khóa 

U để tránh sự cố tuột giáp 

níu, Vệ sinh NR,TBA,  

khắc phục tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa TBA, phát quang 

lưới điện hạ thế  

Tại trụ 46/58; 

46/61; 45/75; 

46/83; 46/93; 

46/97 tuyến 

474QT Từ trụ 

46/53 đến trụ 

46/99, từ trụ 

46/54A/1 đến 

trụ 46/54A/30, 

từ trụ 46/56A/1 

đến trụ 

46/56A/28, từ 

trụ 46/84/1 đến 

trụ 46/84/17 

tuyến 474QT.  

xã Phong Mỹ  

Cắt 3LBFCO 474-

7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch) 

tại trụ 46/52 tuyến 474QT. Cắt 

3LBFCO (ranh giới chợ Tân 

Nghĩa) tại trụ 46/104 tuyến 

474QT (đăng ký D1)  

            Kết hợp 

92  04/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực 

Tháp 

Mười 

Thay dây trung hòa cáp 

ngầm các phát tuyến 

22kV tại trạm 110kV 

Tháp Mười theo KH 

SCTX 2026   

Tại mương cáp, 

từ cổng hàng rào 

trạm 110kV 

Tháp Mười đến 

trụ cổng 1A, 

1AA, 1B, 1BA 

tuyến 471TM, 

472TM, 473TM, 

474TM, 475TM, 

476TM, 477TM, 

478TM, 479TM, 

480TM  

Xã Tháp Mười  Không cắt điện                

93  04/09/2026 07:30 18:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Công 

nghệ Thủy 

Phương 

Sửa chữa dựng trụ lưới 

trung thế 3P-22kV nhánh 

rẽ Kinh Kháng Chiến 1  

Từ trụ 56/6/27 

đến trụ 56/6/62 

tuyến 475LT  
xã Tân Thạnh  

Cắt điện 3LBFCO nhánh rẽ 

475-7LT/56/6.D4 Xã Phú Lợi 

trụ 56/6 tuyến 475LT  
1341 0,606 0,001 1062 11151     
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94  04/09/2026 10:00 14:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thay cáp suất trạm biến 

áp  

Tại trụ 

56/6/28/84T 

tuyến 475LT  
xã Tân Thạnh  

Cắt CB+FCO trạm Kinh 2/9 

Phú Lợi, tại trụ 56/6/28/84T 

tuyến 475LT  
34 0,006 0,000 26 104     

95  04/09/2026 08:00 13:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 
Xử lý ép mối lèo hạ thế  

Tại trụ 205/4, 

208/10 tuyến 

472CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO trạm UB xã 

Tân Quới trụ 208 tuyến 

472CM  
505 0,109 0,000 175 875     

96  04/09/2026 08:00 13:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Xử lý hạ thế trung hòa 

chùng thấp  
Tại trụ 198/5 

tuyến 472CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO trạm Nhà thờ 

Tân Quới trụ 196 tuyến 

472CM  
304 0,065 0,000 175 875     

97  04/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thay CB tác động bất 

thường  
Tại trụ 67/59 

tuyến 479LT  
xã Thanh Bình  

Cắt CB+FCO trạm Tân Phú 3, 

tại trụ 67/59 tuyến 479LT  
28 0,005 0,000 26 104     

98  04/09/2026 13:00 17:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thay cáp suất trạm biến 

áp  

Tại trụ 

56/6/28/95T 

tuyến 475LT  
xã Tân Thạnh  

Cắt CB+FCO trạm TDC Tân 

Thạnh, tại trụ 56/6/28/95T 

tuyến 475LT  
33 0,006 0,000 26 104     

99  04/09/2026 12:00 17:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Xử lý tuột kẹp dừng hạ 

thế  
Tại trụ 254-255 

tuyến 472CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO trạm Tân Quới 

2 trụ 256 tuyến 472CM  
297 0,064 0,000 175 875     

100  04/09/2026 18:00 18:30 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Ngưng chuyển tải NR 

Kênh An Phong-Mỹ Hòa 

nhận điện tuyến 475AL 

qua MV 475AL-

475LT/56/6/28/108T.D4 

Trại Giống, trụ 

56/6/28/108T tuyến 

475LT  

Tại trụ 

56/6/28/2T, 

56/6/28/108T 

tuyến 475LT  

xã Tân Thạnh  

Cắt 3LBFCO MV 475AL-

475LT/56/6/28/108T.D4 Trại 

Giống, trụ 56/6/28/108T tuyến 

475LT và 3LBFCO trụ 168/38 

tuyến 475AL (đăng ký D5) 

Đóng 3LBFCO NR  Kênh An 

Phong-Mỹ Hòa trụ 56/6/28/2T 

tuyến 475LT 

1727 0,037 0,001 1078 539   
Gián đoạn 

điện  

101  04/09/2026 07:00 18:30 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Chuyển tải NR Kênh An 

Phong-Mỹ Hòa nhận điện 

tuyến 475AL qua MV 

475AL-

475LT/56/6/28/108T.D4 

Trại Giống, trụ 

56/6/28/108T tuyến 

475LT 

Tại trụ 

56/6/28/2T, 

56/6/28/108T 

tuyến 475LT  

xã Tân Thạnh  

Cắt 3LBFCO NR  Kênh An 

Phong-Mỹ Hòa trụ 56/6/28/2T 

tuyến 475LT Đóng 3LBFCO 

MV 475AL-

475LT/56/6/28/108T.D4 Trại 

Giống, trụ 56/6/28/108T tuyến 

475LT và 3LBFCO trụ 168/38 

tuyến 475AL (đăng ký D5) 

1727 0,854 0,001 1078 12397   
Gián đoạn 

điện  

102  04/09/2026 12:00 17:00 
Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thu hồi dây hạ thế vượt 

đường không sử dụng  
Tại trụ 216-217 

tuyến 472CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO trạm Chợ Tân 

Quới trụ 212 tuyến 472CM  
198 0,043 0,000 105 525     

103  04/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Tam 

Nông 

Công Ty 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm 3P-

4D-380V trạm AS Long 

An 4 (SCL 2026 BS) 

Từ trụ 58 đến 

trụ 68 NR 476-

10/1.AL; Từ trụ 

63 đến trụ 

63/1/3T và 

63/1/2P HAĐL 

AS Long An 4 

Xã Phú Thọ 

 Cắt CB+3FCO, tháo gở 

3hotline trung áp, trạm AS 

Long An 4, tại trụ 77/63A NR 

476-10/1.AL; 

185 0,080 0,000 45 450     

104  04/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân Hồng 

Vệ sinh TU, TI, thay LA 

bộ đo đếm Ranh Giới 

Dinh Bà  

Tại trụ 324 PĐ 

480-

7THo/323.D7 

tuyến 480THo  

Xã Tân Hộ Cơ  
Cắt 03LBFCO PĐ 480-

7THo/323.D7 tại trụ 323 

tuyến 480THo  
31 0,005 0,000 130 520     

105  04/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty 

TNHH 

Bách 

Sang hạ thế nhánh rẽ 

khách hàng, sang TBA, 

thu hồi trụ  

Từ trụ 265/12/9 

đến trụ 

265/12/14, từ trụ 

Xã Tân Hộ Cơ  
Cắt CB+03FCO trạm Chợ Gò 

Bói tại trụ 265/12/11 tuyến 

480THo. Cắt CB+03FCO và 

169 0,069 0,000 55 522,5     
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Khoa 265/12/9 đến trụ 

265/12/9/7, từ 

trụ 265/12/11 

đến trụ 

265/12/11/4/2, 

từ trụ 

265/12/11/3/2A 

đến trụ 

265/12/11/3/10

B NR 480-

7THo/265/12/1.

D7 tuyến 480-

Tho  

tháo 03 hotline trạm Bãi Rác 

Dinh Bà tại trụ 265/12/14 

tuyến 480THo.   

106  04/09/2026 07:30 10:00 
Điện lực 

Sa Đéc 

Tổ QLVH 

+ XNDV 

Điẹn lực 

Đồng 

Tháp 

Thay công tơ, thí nghiệm 

định kỳ TBA Công ty In.  
Tại trụ 7/7/4A/1 

tuyến 477AH  

Đường nội bộ 

KCN A, 

phường Sa Đéc  

Cắt CB + 03FCO + tháo cần 

trạm Công ty In tại trụ 

7/7/4A/1 tuyến 477AH  
1 0,000   192 480     

107  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Sa Đéc 

Công ty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

Thay dây hạ thế, lắp hợp 

phân phối, thay hợp điện 

kế khách hàng, lắp tụ bù 

hạ thế. Dựng trụ BTLT 

hạ thế 10m 

Từ trụ 43A/2A 

đến trụ 43A/8, 

từ trụ 43A/8/1 

đến trụ 

43A/8/16 tuyến 

474SĐ  

Đường Hùng 

Vương, xã Tân 

Dương  

Cắt CB+03FCO + tháo cần 

trạm Xóm Mắm tại trụ 43A/8 

tuyến 474SĐ  
128 0,055 0,000 150 1500     

108  04/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Sa Đéc 

Tổ QLVH 

+ XNDV 

Điẹn lực 

Đồng 

Tháp 

Thay công tơ, thí nghiệm 

định kỳ TBA Xử Lý Rác 

.  

Tại trụ 94A/2 

tuyến 474AH  
Đường QL 80 

xã Tân Dương  

Cắt CB+03FCO + tháo cần 

trạm Xử Lý Rác tại trụ 94A/2 

tuyến 474AH  
1 0,000   27 94,5     

109  04/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Thay điện kế 1P, 3P đến 

hạn kiểm định  
Khu vực nội ô 

phường Sa Đéc  
Khu vực nội ô 

phường Sa Đéc  
Không cắt điện                

110  04/09/2026 10:00 11:30 
Điện lực 

Sa Đéc 

Tổ QLVH 

+ XNDV 

Điẹn lực 

Đồng 

Tháp 

Thay công tơ, thí nghiệm 

định kỳ TBA Thị Đội Sa 

Đéc.  

Tại trụ 59 tuyến 

474AH  

Đường Nguyễn 

Sinh Sắc, xã 

Tân Dương  

Cắt CB+01FCO+tháo hotline 

trạm Thị Đội Sa Đéc tại trụ 59 

tuyến 474AH  
1 0,000   15 22,5     

111  04/09/2026 07:00 18:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Thay TI, ĐK đến hạn 

kiểm định  
Tại trụ 39/15A/1 

tuyến 471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Mới 

tại trụ 39/15A/1 tuyến 471-

NM  
              

112  04/09/2026 09:00 10:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Thay TI TNĐK, hạ nấc 

TBA trạm Cầu Xẻo Lá  
Tại trụ 39/20/47 

tuyến 471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + 01FCO trạm Cầu 

Xẻo Lá tại trụ 39/20/47 tuyến 

471-NM  
45 0,002 0,000 27 27     

113  04/09/2026 14:30 15:30 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Thay TI TNĐK, hạ nấc 

TBA trạm An Khánh 1  
Tại trụ 39/109 

tuyến 471-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + 01FCO trạm An 

Khánh 1 tại trụ 39/109 tuyến 

471-NM  
74 0,003 0,000 33 33     

114  04/09/2026 10:00 11:30 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Thay TI TNĐK, hạ nấc 

TBA trạm Rạch Bờ Rẫy  
Tại trụ 39/8/24 

tuyến 473-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + 01FCO trạm Rạch 

Bờ Rẫy tại trụ 39/8/24 tuyến 

473-NM  
55 0,004 0,000 30 45     

115  04/09/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay MBA kiểm định 

định kỳ không đạt trạm 

Ông Ba Muối  

Tại trụ 

39/163/24 tuyến 

471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Ông Ba Muối tại 

trụ 39/163/24 tuyến 471-NM  
37 0,006 0,000 27 94,5     
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116  04/09/2026 15:30 17:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Thay ĐK, hạ nấc TBA 

trạm Mương Ranh Ngoài  

Tại trụ 

39/116/10 tuyến 

471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + 01FCO trạm Mương 

Ranh Ngoài tại trụ 39/116/10 

tuyến 471-NM  
63 0,004 0,000 38 57     

117  04/09/2026 13:30 14:30 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Thay TI TNĐK, hạ nấc 

TBA trạm Cầu Năm Hải  

Tại trụ 

39/8/92/30A/2 

tuyến 473-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + 01FCO trạm Cầu 

Năm Hải tại trụ 39/8/92/30A/2 

tuyến 473-NM  
72 0,003 0,000 29 29     

118  04/09/2026 07:00 18:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

Công 

nghệ Thủy 

Phương 

Thay dây HTĐL từ 

3AV70+A70 thành 

ABC4x70  

Từ trụ 39/15A/1 

đến trụ 

39/8/15A/1/13A

; từ trụ 

39/15A/1/1 đến 

trụ 

39/15A/1/1/12B

, từ trụ 39/15A/1 

đến trụ 

39/15A/1/4 

tuyến 471-NM  

Xã Phú Hựu  
Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Mới 

tại trụ 39/15A/1 tuyến 471-

NM  
246 0,116 0,000 63 693     

119  04/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 

Thay MBA kiểm định 

định kỳ không đạt trạm 

Mương Ranh Trong  

Tại trụ 39/134/8 

tuyến 471-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Mương Ranh 

Trong tại trụ 39/134/8 tuyến 

471-NM  

108 0,016 0,000 40 140     

120  04/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 50 đến 

trụ 50/18P tuyến 

476-SĐ  

Xã Tân Nhuận 

Đông  
Không cắt điện                

121  04/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai 

Vung 

Cty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ 

thế TBA Út Bì  

Từ trụ 

289/35/45/15 

đến trụ 

289/35/45/15/14 

tuyến 475-SĐ  

Xã Lai Vung  
Cắt CB+FCO và tháo hotine 

TBA Út Bì tại trụ 

289/35/45/15 tuyến 475-SĐ  
66 0,028 0,000 28 280     

122  04/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay thùng CB, hộp điện 

kế bị mục, vệ sinh MBA, 

CB, đầu cosse, thay LA, 

FCO, điện kế, TI đến hạn 

TBA Rạch Ngang  

Tại trụ 

289/35/45/8/6 

tuyến 475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO và tháo hotine 

TBA Rạch Ngang tại trụ 

289/35/45/8/6 tuyến 475-SĐ  
80 0,012 0,000 23 80,5     

123  04/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng lưới 

điện hạ cao áp, cáp viễn 

thông treo trên cột điện 

NR 480-7SH/174/1.D11 

Rạch Nước Trong, NR 

471-7SH/190/1.D11 Hòa 

Định 1, NR 471-11/4-

2/2.SH Mương Ông Tụng 

Thới Mỹ, NR 471-

7SH/190/13/1.D11 Hòa 

Định - Tân Mỹ  

Từ trụ 174 đến 

trụ 174/22 tuyến 

480-SH, từ trụ 

190 đến 

190/93/19H, từ 

trụ 190/72A đến 

trụ 

190/72A/9/14H, 

từ trụ 190/13/1 

đến trụ 

190/13/4/14 

tuyến 471-SH  

Xã Phong Hòa  Không cắt điện                

124  04/09/2026 07:30 12:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay thùng CB, hộp điện 

kế bị mục, rỉ sét, vệ sinh 

MBA, CB, đầu cosse, 

thay LA, FCO, điện kế, 

TI đến hạn TBA Út Bì  

Tại trụ 

289/35/45/15 

tuyến 475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO và tháo hotine 

TBA Út Bì tại trụ 

289/35/45/15 tuyến 475-SĐ  
            Kết hợp 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

125  04/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến hạn, 

di dời, gắn mới điện kế, 

thay hộp bể, thanh lý điện 

kế, ngưng cấp điện thu 

hồi nợ, kiểm tra điện kế 

định kỳ, xử lý DCU, 

modem  

Tuyến 474-AH, 

472-TH, 477-

TH, 476-TH, 

476-SH, 478-

SH, 480-SH, 

475-SH, 471-

SH, 475-SĐ  

Xã Hòa Long, 

Lai Vung, 

Phong Hòa  
Không cắt điện                

126  04/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Cân pha lưới hạ thế TBA 

Cầu Xẻo Lá, Chùa Long 

Vân, Kinh Tư Lùn, Cầu 

Hai Lộc  

Từ trụ 

80/119/1/3P đến 

trụ 80/119/1/4T, 

từ trụ 80/139 

đến trụ 80/147, 

từ trụ 

80/178/15A/14 

đến trụ 

80/178/15A/14/

20H, từ trụ 

80/207/32 đến 

trụ 80/207/37 

tuyến 478-SH  

Xã Hòa Long  Không cắt điện                

127  04/09/2026 18:30 20:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, Khu 

Phố Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ 

khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện. 
              

128  04/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV Cai Lậy 

– Cái Bè từ trụ 

28 đến trụ 55 

Xã Bình Phú, 

phường Thanh 

Hòa 
Không cắt điện               

129  04/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng Ngự 

Kiểm tra, vệ sinh, đo điện 

trở tiếp xúc đầu cosse các 

thiết bị: 172, TI172, 172-

7, TU172 trạm 110kV An 

Long. 

Trạm 110kV An 

Long. 
xã An Long 

Cô lập các thiết bị: 172, 

TI172, 172-7, TU172 trạm 

110kV An Long 
              

130  04/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày - 

đêm; Kiểm tra accu định 

kỳ hàng tuần; Kiểm tra 

nguồn inverter camera; 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và thiết 

bị PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV Tân Hồng. 

Trạm 110kV 

Tân Hồng 

Trạm 110kV 

Tân Hồng, xã 

Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB: F103 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 

tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 

2 trạm 110kV Tân Hồng. 

              

131  04/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ ngày 

Đường dây 

110kV 171 Cái 

Bè – 173 Mỹ 

Thuận từ trụ 108 

Xã Mỹ Đức 

Tây, Mỹ Lợi, 

Mỹ Đức Tây 
Không cắt điện               



17 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

thế  đến trụ 134 

132  04/09/2026 00:00 00:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

đường dây 

- Kiểm tra ngày kiểm tra 

cáp quang, siết lại các 

bulong tiếp địa chân trụ 

173 Cao Lãnh 2-

171 Cao Lãnh 

(Từ 173-7CL2 

đến 171-7CL) 

171 Cao Lãnh 2-

173 Cao Lãnh 

(Từ 171-7CL2 

đến 173-7CL) 

172 Cao Lãnh 2 

-172 Thạnh 

Hưng (Từ 172-

7CL2 đến trụ 

08)  

Phường Mỹ 

Trà Xã Mỹ 

Thọ   
Không cắt điện               

133  04/09/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

XNLĐ CT 
Bảo trì đường dây 110kV 

172 Mỹ Tho 2 – 171 Tầm 

Vu 2 

đường dây 

110kV 172 Mỹ 

Tho 2 – 171 

Tầm Vu 2 

xã Tân Hương, 

xã Châu Thành 
Cô lập đường dây 110kV 172 

Mỹ Tho 2 – 171 Tầm Vu 2 
            

Kết hợp 

công tác 

cùng 

Công ty 

Truyền tải 

điện 4 

134  04/09/2026 06:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang định kỳ 

hàng tuần và vệ sinh làm 

cỏ sân ngắt, ngoài hàng 

rào trạm 110kV 

Tại trạm 110kV 

Thạnh Hưng 

Trạm 110kV 

Thạnh Hưng, 

xã Lấp Vò 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

Thạnh Hưng 

              

135  04/09/2026 08:30 13:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

"1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định kỳ 

Ngày TBA 110kV Chợ 

Gạo theo qui định.  2. 

Kiểm tra hệ thống bơm 

chữa cháy bằng nước 

trạm Chợ Gạo. 3. Vệ sinh 

phòng ĐH và hợp bộ 

trạm Chợ Gạo.         4. 

Kết hợp kiểm tra vệ sinh, 

đo Accu tuần trạm Chợ 

Gạo."  

Trạm 110kV 

Chợ Gạo  

Trạm 110kV 

Chợ Gạo, Ô 3 

khu 1, xã Chợ 

Gạo, tỉnh Đồng 

Tháp  

"1.2.3.Không cắt điện. Giữ 

khoảng cách an toàn điện với 

thiết bị 4. OFF MCB FAC103 

cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF 

MCB FAC201 cấp nguồn cho 

tủ sạc 2"  

              

136  04/09/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 
Tại trạm 110kV 

Thạnh Hưng 

Trạm 110kV 

Thạnh Hưng, 

xã Lấp Vò 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV 

Thạnh Hưng 

              

137  04/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày - 

đêm; Kiểm tra accu định 

kỳ hàng tuần; Kiểm tra 

nguồn inverter camera; 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và thiết 

bị PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

Trạm 110kV 

Tân Hồng 

Trạm 110kV 

Tân Hồng, xã 

Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB: F103 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 

tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 

2 trạm 110kV Tân Hồng. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

các giàn ắc quy trạm 

110kV Tân Hồng. 

138  04/09/2026 14:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 
 Kiểm tra ắc quy 1 và ắc 

quy 2 định kỳ hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, ắc 

quy 2 và tủ sạc 

1, tủ sạc 2 thuộc 

phòng ắc quy và 

phòng điều hành 

tại trạm 110kV 

Thạnh Hưng   

Trạm 110kV 

Thạnh Hưng, 

xã Lấp Vò 

OFF MCB FAC104 cấp 

nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự 

dùng AC; OFF MCB FAC204 

cấp nguồn cho tủ sạc 2  tại tủ 

tự dùng AC. Mở quạt thông 

gió trước 15 phút khi vào 

phòng làm việc. Mang găng 

tay cách điện hạ áp và VOM 

khi công tác đo thông số và 

kiểm tra các cọc bình tránh 

chạm chập. Luôn giữ khoảng 

cách an toàn với thiết bị đang 

vận hành trạm 110kV Thạnh 

Hưng 

              

139  04/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Cô lập 

đường dây 

110kV 

172 Láng 

Tượng - 

172 An 

Long  

Thay chuỗi polymer pha 

C bị rách tán cách điện 

Tại trụ số 76A, 

80A đường dây 

172 Láng Tượng 

– 172 An Long 

Xã An Long 
Cô lập đường dây 110kV 172 

Láng Tượng - 172 An Long  
              

140  04/09/2026 17:30 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Thuận 

Kiểm tra định kỳ đêm 

thiết bị trạm 110kV Cái 

Bè  

Trạm 110kV 

Cái Bè  

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Không cắt điện; Trang bị đầy 

đủ phương tiện bảo hộ cá 

nhân, giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị mang điện.  

              

141  05/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Thay dây hạ thế  

Từ trụ 

75A/33/1A đến 

75A/33/9 và từ 

trụ 75A/33/9 

đến 75A/33/9/12 

hạ thế TBA 1P-

50kVA Rạch 

Gia NR 471-

7CL/75A/33/7.

D1 Rạch Gia 

tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Rạch 

Gia trụ 75A/33/9 NR 471-

7CL/75A/33/7.D1 Rạch Gia 

tuyến 471CL  

74 0,032 0,000 34 340     

142  05/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Tam 

Nông 

Công Ty 

19/5 

Thay dây hạ thế trạm 3P-

4D-380V  trạm AS CDC 

Ấp 3B (SCL 2026 BS) 

Từ trụ 50/1 đến 

trụ 50/13, 

50/1/7B và từ 

trụ 50/1/2B/1 

đến trụ 

50/1/2B/9, 

50/1/2B/3/5 và 

50/3 đến trụ 

50/3/8 và 

50/3/1/1A đến 

trụ 50/3/1/19A, 

50/3/1/10B. 

Xã Tràm Chim 
 Cắt 3LBFCO NR 473-

8A/1.TN, tại trụ 50 tuyến 473-

TN 
650 0,280 0,000 200 2000     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

143  05/09/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Tam 

Nông 

Đội Thi 

Công 

Hotline 

PC Đồng 

Tháp 

Tháo sứ dừng dây lưới 

điện trung áp 
Tại trụ 50 tuyến 

473-TN  
Xã Tràm Chim 

OFF Rơle 79: MC 473-TN. 

Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp NR 473-

8A/1.TN tại trụ 50 tuyến 473-

TN. 

            Kết hợp 

144  05/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Tam 

Nông 

Đội Thi 

Công 

Hotline 

PC Đồng 

Tháp 

Đấu nối dây tín hiệu TU 

cấp nguồn cho tủ điều 

khiển LBS.  

Tại trụ 69/2 

tuyến 473-TN  
Xã Tràm Chim 

OFF Rơle 79: MC 473-TN. 

Cắt 3DS MV 473-TN_475-

TN, tại trụ 69/3 tuyến 473-TN. 
              

145  05/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

MTV 

Công 

Nghệ 

Thủy 

Phương 

"Thay dây ABC 

3x70mm2 bị răn nứt + 

AC50mm2 nhiều mối nối 

bằng ABC 3x70mm2 + 

AC-50 SCL"  

"Từ trụ 100 đến 

trụ 109, từ trụ 

100A đến trụ 

100A/11, từ trụ 

102 đến trụ 

102/3/2P, từ trụ 

102/3 đến trụ 

102/3/6T, từ trụ 

104 đến trụ 

104/1/4P, ừ trụ 

104/1 đến trụ 

104/1/2T Tuyến 

480HN "  

Phường 

Thường Lạc  

"Cắt CB+3FCO trạm Bến Phà 

Thường Lạc tại trụ 99 tuyến 

475HN. Cắt CB+3FCO trạm 

Ủy Ban Phường Lạc tại trụ 

102 tuyến 475HN"  

392 0,169 0,000 98 980     

146  05/09/2026 18:30 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Gò Công 

1. Ca trực thực hiện kiểm 

tra thiết bị định kỳ Đêm 

TBA 110kV Gò Công + 2 

ngăn lộ 173, 175 NMĐG 

TPĐ theo quy định.  

Trạm 110kV Gò 

Công  

Trạm 110kV 

Gò Công, khu 

phố Long 

Hưng, P. Bình 

Xuân, tình 

Đồng Tháp  

Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn điện với thiết bị  
              

147  05/09/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần, đo nhiệt độ 

mối nối nhất thứ và hàng 

kẹp nhị thứ  

Trạm 110kV 

Láng Tượng  

Xã Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp  
Không cắt điện                

148  05/09/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

 Kiểm tra ắc quy, kiểm 

tra Inverter Camera, kiểm 

tra ngày đêm định kỳ  

Dàn ắc quy, tủ 

Camera, khu 

vực trạm 110kV 

Trường Xuân  

Xã Trường 

Xuân, Đồng 

Tháp  

OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; 

OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; 

OFF CBAC tại tủ CAMERA 

cấp nguồn INVERTER 

CAMERA trạm 110kV 

Trường Xuân.  

              

149  05/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày - 

đêm; Kiểm tra accu định 

kỳ hàng tuần; Kiểm tra 

nguồn inverter camera; 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và thiết 

bị PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV Hồng Ngự 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự, 

phường An 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB F202 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại 

tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

150  05/09/2026 06:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

An Hòa 

Vệ sinh cỏ sân ngắt, 

ngoài taluy hàng rào. Vệ 

sinh công nghiệp phòng 

điều hành và phòng phân 

phối trạm 110kV 

Tại trạm 110kV 

Sông Hậu 

Trạm 110kV 

Sông Hậu, xã 

Phong Hòa 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV  
              

151  05/09/2026 18:30 20:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Mỹ Tho 

 Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương,  Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ 

khoảng cách an toàn với các 

thiết bị đang mang điện. 
              

152  06/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

TM & 

XDĐ Tín 

Long Phát 

Đấu nối lưới trung thế 

mới. Trung tâm Cung 

ứng Dịch vụ công 

phường Mỹ Ngãi đề nghị 

cắt điện đốn mé cây xanh 

dọc Quốc lộ 30 đảm bảo 

an toàn mùa mưa bảo  

Từ trụ 138 đến 

138/1 PĐ 

473/132.D1 Cây 

Giống tuyến 

473CL  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt LBS PĐ 473/132.D1 Cây 

Giống trụ 132. Cắt 03DS PĐ 

473-1CL/130.D1 Cây Giống 

trụ 130 tuyến 473CL. Cắt 

03DS MV 471QT-

473CL/161.D1 trụ 161 tuyến 

473CL  

441 0,190 0,000 680 6800     

153  06/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Cao 

Lãnh 

XNLĐCT 

ĐT 
Phân pha đường dây 

110kV  

Từ trụ 160 đến 

160 đường dây 

110kV 172 Mỹ 

Thuận - 174 Cao 

Lãnh 2 giao 

chéo với đường 

dây 22kV 

khoảng trụ 

46/12 đến 46/13 

NR 477-

7CL/46/1.D1 

Trại Heo tuyến 

477CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt 03LBFCO NR 477-

7CL/46/1.D1 Trại Heo trụ 

46/1 tuyến 477CL  
817 0,351 0,001 638 6380     

154  06/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

MTV 

Công 

Nghệ 

Thủy 

Phương 

"Thay dây ABC 

3x70mm2 bị răn nứt + 

AC50mm2 nhiều mối nối 

bằng ABC 3x70mm2 + 

AC-50 SCL"  

"Từ trụ 19 đến 

trụ 19/8, từ trụ 

19 /1 đến trụ 

19/1/5, từ trụ 19 

/2 đến trụ 

19/2/6, từ trụ 19 

/3 đến trụ 

19/3/6a, từ trụ 

19 /5 đến trụ 

19/5/6, từ trụ 19 

/6 đến trụ 

19/6/9, từ trụ 

21A/2 đến trụ 

21A/2/4, từ trụ 

21A/3 đến trụ 

21A/3/5 Tuyến 

474HN "  

Phường An 

Bình  

"Cắt CB+3FCO trạm Trần 

Phú tại trụ 19 tuyến 474HN. 

Cắt CB+3FCO trạm Sân Vận 

Động tại trụ 21A tuyến 

474HN. Cắt CB+3FCO trạm 

Y Tế Phường An Lộc tại trụ 

9A/5 tuyến 474HN"  

541 0,233 0,000 118 1180     

155  06/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ trạm 

Nhà Máy Bột Giấy, In 

Tại trụ 74, 74B 

trạm Nhà Máy 

Đường Lê Lợi, 

phường Sa 

Cắt LBS 472SĐ/56.D9 và 

03DS 472-7SĐ/56.D9 Cầu Sắt 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Bao Bì  Bột Giấy, In 

Bao Bì tuyến 

472SĐ 

Đéc.  tại trụ 56 tuyến 472SĐ  

156  06/09/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Sa Đéc 

Công ty 

TNHH 

Bách 

Khoa 

Kéo dây trung thế, trung 

hòa, lắp giá đỡ, khánh 

treo cáp, giá dừng dây, 

tháo lắp đo đếm trung thế  

từ trụ 70A đến trụ 107 

tuyến 472SĐ  

Từ trụ 70A đến 

trụ 107 tuyến 

472SĐ  

Đường Lê Lợi, 

phường Sa 

Đéc.  

Cắt LBS 472SĐ/56.D9 và 

03DS 472-7SĐ/56.D9 Cầu Sắt 

tại trụ 56 tuyến 472SĐ  
2623 1,354 0,002 2437 29244 

PĐ Ông Thung 

nhận tuyến 478AH. 

PĐ Đường N1 nhận 

điện tuyến 476AH  

  

157  06/09/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, kiểm 

tra Inverter Camera, kiểm 

tra ngày đêm định kỳ  

Dàn ắc quy, tủ 

Camera, khu 

vực trạm 110kV 

Tháp Mười.  

Xã Tháp Mười, 

Đồng Tháp  

OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF 

FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 

110kV Tháp Mười.  
              

158  06/09/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Hồng Ngự 

- Kiểm tra thiết bị ngày - 

đêm; Kiểm tra accu định 

kỳ hàng tuần; Kiểm tra 

nguồn inverter camera; 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và thiết 

bị PCCC; Đo nhiệt độ 

mối nối các thiết bị; - 

Thực hiện CBM cấp 1 

các giàn ắc quy trạm 

110kV Hồng Ngự 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự, 

phường An 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB F202 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại 

tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự 

              

159  06/09/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Công ty 

Cổ phần 

Kỹ thuật 

Thương 

mại và Tư 

vấn Thiên 

Phú  

Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật Thương mại và Tư 

vấn Thiên Phú thực hiện 

thay MC 173 trạm 110kV 

Sa Đéc, kết thúc công tác 

đóng điện nghiệm thu 

MC 173 trạm 110kV Sa 

Đéc 

Trạm 110kV Sa 

Đéc 
phường Sa Đéc 

1. Cô lập ngăn MC 173 trạm 

110kV Sa Đéc 2. Cô lập 

đường dây 110kV 172 Sa Đéc 

2 – 173 Sa Đéc 3. Cô lập 

50BF của relay 87B trạm 

110kV Sa Đéc (kết thúc công 

tác đóng điện nghiệm thu, 

thực hiện ON 50BF của relay 

87B trạm 110kV Sa Đéc) 

            

Công 

trình 

Nâng cấp, 

cải tạo  

trạm biến 

áp 110kV 

Sa Đéc 

160  06/09/2026 05:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

XNLĐCT 

Phân pha dây dẫn đường 

dây trụ cổng ngăn 172 

trạm 110 kV Mỹ Thuận 

đến trụ số 04. Phân pha 

dây dẫn đường dây trụ 

cổng ngăn 174 trạm 220 

kV Cao Lãnh 2 đến trụ số 

160 

đường dây 110 

kV 172 Mỹ 

Thuận – 174 

Cao Lãnh 2 

xã Thanh Hưng 

1. Cô lập Ngăn 172 trạm 

110kV Mỹ Thuận   2. Cô lập 

đường dây 110 kV 172 Mỹ 

Thuận – 174 Cao Lãnh 2 

            

- 17:00 

bàn giao 

đường 

dây, thiết 

bị cho 

công tác 

tái lập. - 

ĐL Cái 

Bè+Bình 

Phú phối 

hợp cắt 

điện 

20MW để 

công tác 

để giảm 

tải cho đz 

161  06/09/2026 06:00 14:00 Xí Tổ TTLĐ Vệ sinh cỏ sân ngắt, Tại trạm 110kV Trạm 110kV Không cắt điện. Luôn giữ               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

An Hòa ngoài taluy hàng rào. Vệ 

sinh công nghiệp phòng 

điều hành và phòng phân 

phối trạm 110kV 

Thạnh Hưng Thạnh Hưng, 

xã Lấp Vò 
khoảng cách an toàn với thiết 

bị đang vận hành trạm 110kV  

162  06/09/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện Cao 

thế  

Tổ TTLĐ 

Cao Lãnh 

Kiểm tra đêm  ngày định 

kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ 

mối nối nhất thứ và hàng 

kẹp nhị thứ  

Trạm 110kV 

Trần Quốc Toản  

Phường Mỹ 

Ngãi, Đồng 

Tháp  
Không cắt điện                

Tổng cộng                 22.769 6,539 0,016 23.614 126.495    

 

 

 

 

Phụ lục 2  

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 36/2026 

(Từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026) 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

1  31/08/2026     

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 
Trực sửa chữa điện 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               

2  31/08/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

- Đo độ cao đường 

dây theo kế hoạch số 

737/KT-ĐLGC. - phát 

quang phát tuyến 

477GC - Thay thùng 

Composit bi hư hỏng 

đợt 1 năm 2026   

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện                

3  31/08/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Gắn điện 

kế 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

4  01/09/2026     

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 
Trực sửa chữa điện 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               

5  01/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

 - Trực lễ  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

 - Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Sơn Qui.  

6  02/09/2026     

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 
Trực Lễ 2/9 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               

7  02/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

 - Trực lễ  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện                

8  03/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Lắp tiếp địa lặp lại 

Tại trụ 271 tuyến 

K74-7, trụ 40 tuyến 

47219-7, trụ 8 tuyến 

47218-7, trụ 30T 

tuyến 47190-7, trụ 

38T tuyến 47190-7, 

trụ 19T tuyến 4778-

7, trụ 31T tuyến 

4778-7, trụ 226 

tuyến K6-8, trụ 9 

tuyến 47214-7, trụ 

28 tuyến 4768-7, trụ 

44 tuyến 4768-7, trụ 

8 tuyến 47240-7, trụ 

23 tuyến 47240-7, 

trụ 10A tuyến 4764-

7, trụ 14 tuyến 4762-

7, trụ 33 tuyến 4762-

7, trụ 31 tuyến 

47236-7, trụ 50 

tuyến 47236-7 

Xã Tân Phú 

Đông  
Không cắt điện                

9  03/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Kinh 

doanh 

Kiểm tra modem mất 

kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá khách 

hàng sử dụng điện, 

phúc tra chỉ số, thu 

thập thông tin khách 

hàng sử dụng điện, 

thay điện kế định kỳ, 

cài App CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc 

Xã Tân Thới, 

xã Tân Phú 

Đông 

Không cắt điện               

10  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

VH,KD 

Thay điện kế bất 

thường mất kết nối, 

gắn điện kế, cắt điện 

khách hàng quá hạn 

tiền điện, ghi điện mất 

Khu vực tổ VH  Các xã Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

kết nối và kiểm tra 

đường dây và TBA   

11  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tồ QL 

VH 

Phát hoang, Căng lại 

dây hạ áp trạm bị 

chùng   

hạ áp độc lập trạm 

Bào Giai 2 nhánh rẽ 

47473-7 thuộc phát 

tuyến 476MTh    

An Thái 

Trung, xã 

Thanh Hưng 

Cắt CB + FCO trạm Bào 

Giai 2  
46 0,02 0,00 23 219     

12  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tồ QL 

VH 

Sang dây hạ áp từ trụ 

6m cũ sang trụ 12m 

mới   

Tại trụ số 07, 07/1 

hạ áp trạm Bà Sáu 2 

nhánh rẽ 47658-7  

Vượt Kinh Cùng  

thuộc phát tuyến 

475MTh    

Rạch Bà Sáu, 

xã Thanh 

Hưng 

"Cắt CB + FCO trạm Bà 

Sáu 1;  Cắt CB + FCO 

trạm Bà Sáu 2; "  

196 0,08 0,00 45 428     

13  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Sang dây hạ áp từ trụ 

6m cũ sang trụ 12m 

mới   

Tại trụ số 76A hạ áp 

trạm Mỹ Lợi A 1-2, 

trạm Tùy Duyên 1 

tuyến G 53 Cổ Cò - 

Mỹ Tân thuộc phát 

tuyến 473MTh    

Mỹ Lợi A, xã 

Mỹ Lợi 

Cắt 3LBFCO nhánh rẽ  

47697-7; Cắt CB+ FCO 

trạm Mỹ Lợi A 1-2  

150 0,06 0,00 90 855     

14  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra phát quang 

hành lang lưới điện 

trung hạ áp 

Từ trụ 1-19/50 và 

các nhánh rẽ phân 

đoạn F5 Tân Hội-Mỹ 

Hạnh Đông 

Xã Tân Phú Không cắt điện               

15  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ theo 

phiếu CRM, thay 

công tơ bất thường, 

thay công tơ mất kết 

nối, cắt điện véc nợ, 

thu thập thông tin ký 

lại HĐMBĐ, kiểm tra 

sử dụng điện , gắn dời 

điện kế, thay điện kế 

định kỳ       

Lưới điện khu vực 

Quan lý    

Lưới điện khu 

vực Quan lý    
Không cắt điện               

16  03/09/2026 07:30 11:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Cty 

TNHH 

Xuân 

Phát 

Cty TNHH XLĐ 

Xuân Phát thu hồi 

trạm biến áp 

3x25kVA TB Ô1,2 

Thạnh Tân 

Nhánh rẽ 47362-7 

TB Ô 1,2 Thạnh 

Tân, xã Tân Phước 2 

Xã Tân 

Phước 2, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 

47362-7 
2 0,00   18 64     

17  03/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Tổ VH 

Khắc phục hệ thống 

đo đếm thay điện kế 

định bất thường, khắc 

phục khiếm khuyết 

lưới điện, phát quang 

hành lang lưới điện, 

kiểm tra khách hàng 

thuê QLVH 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân Phước 

Khu vực lưới 

điện Điện lực 

Tân Phước 

Không cắt điện               

18  03/09/2026 11:00 17:00 Điện Cty Cty TNHH XLĐ Nhánh 47325-7 kênh Xã Tân Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 113 0,03 0,00 47 284     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Tân 

Phước 

TNHH 

XLĐ 

Xuân 

Phát 

Xuân Phát lắp trạm 

biến áp 3x25kVA 

nhánh rẽ 47325-7 

kênh T3 

T3 xã Tân Phước 2 Phước 2, tỉnh 

Đồng Tháp 

47325-7 

19  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện kế 

mất kết nối; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và trạm; 

Cân pha hạ áp;  ... 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               

20  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Dọn dây leo, bụi rậm 

xung quanh gốc trụ, 

phát quang, mé tỉa cây 

xanh ngoài hành lang 

an toàn lưới điện 

trung hạ áp 

Tuyến 22kV Tân 

Bình Thạnh, 47646-

7 TBT 17, 47643-7 

TBT 22/15, 47645-7 

TBT 36A, 4759-7 

Hòa Phú-Hòa Quới, 

E19-7 Hòa Tịnh, 

47648-7 Hòa Tịnh 

41, 47129-7 Lộ Mới, 

4792-7 Hòa Bình 

Xã Mỹ Tịnh 

An 
Không cắt điện               

21  03/09/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH. 

Dọn dây leo, bụi rậm 

xung quanh gốc trụ, 

phát quang, mé tỉa cây 

xanh ngoài hành lang 

an toàn lưới điện 

trung hạ áp 

Phân đoạn Song 

Thuận - Phú Phong, 

tuyến 

473BĐ+478BĐ. 

Xã Kim Sơn, 

Vĩnh Kim 
Không cắt điện.               

22  03/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5  

Kéo dây hạ áp, cải tạo 

lưới hạ áp   (Công 

trình ĐTXD 2026)  

Lưới hạ áp trạm Cầu 

Đỏ 1,  tuyến 

476MTo  

Một phần 

đường 

Nguyễn Thị 

Thập, phường 

Trung An, 

phường Đạo 

Thạnh  

Tuyến 476MT3; Cắt CB 

+ 3FCO trạm Cầu Đỏ 1  
280 0,12 0,00 225 2250     

23  03/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH 

Cấy trạm 1x37,5kVA, 

cắt lưới sang tải, xử lý 

quá tải trạm Cầu Chùa 

1 + phát quang  

Lưới hạ trung áp sau 

NR 47206-7, tuyến 

476MTo  

Một phần 

đường Trần 

Văn Hiển, 

phường 

Trung An  

Tuyến 476MTo; Cắt 3 

LBFCO 47206-7  
712 0,31 0,00 795 7950     

24  03/09/2026 07:00 13:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Cty 

TNHH 

ENP 

Di dời trụ điện trung 

áp 

Tại trụ số 10 nhánh 

rẽ 1 pha Đập Chuối 
Xã Chợ gạo Cắt LBFCO 47434-7 39 0,01 0,00 100 600     

25  03/09/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Cty 

TNHH 

ĐL Gia 

Phúc 

Tháo gở trạm XTL 

ông Phùng Quốc 

Cường 

Từ trụ 11 đến trụ 

11/1 nhánh rẽ 3 pha 

TH Bình An 

xã tân Thuận 

Bình 
Cắt 03LBFCO 47362-7 300 0,05 0,00 650 2275     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

26  03/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra định kỳ ĐD 

và TBA 

Tuyến 471CG, 

474CG và các nhánh 

rẽ 

Xã Bình 

Ninh, Chợ 

gạo 

Không cắt điện               

27  03/09/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Thay thùng tole trạm 

bị mụt 
Trạm Bàu sấu Xã Bình Ninh Cắt FCO trạm Bàu sấu 82 0,02 0,00 50 225     

28  03/09/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Cty 

TNHH 

ĐL Gia 

Phúc 

Tháo gở trạm XTL 

ông NGuyễn Văn bảy 

Tại trụ 07 nhánh rẽ 1 

pha Lò Gạch A 
Xã Bình Ninh Cắt LBFCO 47920-7 43 0,01 0,00 150 675     

29  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế không 

quay, quá tải, ktra 

khách hàng SDĐ, 

kiểm chứng điện kế    

- Ghi điện, cắt điện 

KH nợ tiền điện. Thu 

hồi điện kế không sử 

dụng trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

30  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Phát hoang lưới điện; 

Kiểm tra Đd và TBA; 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

31  03/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

- Đo độ cao đường 

dây theo kế hoạch số 

737/KT-ĐLGC. - 

Kiểm tra định kỳ ngày 

đường dây và trạm. - 

Cân pha hạ áp trạm. - 

Cắt điện đốc nợ - 

Thay thùng Composit 

bi hư hỏng đợt 1 năm 

2026"  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện              PĐĐ viết PTT 

32  03/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Thay điện 

kế định kỳ. - Thay 

hộp công tơ bể. - Phát 

quang hành lang lưới 

điện. 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

33  03/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế định 

kỳ, bất thường; Kiểm 

tra định kỳ đường dây 

và TBA; Cân pha lưới 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Bình 

Phú quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Bình Phú 

quản lý   

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

hạ áp; Sơn số trụ, treo 

biển chỉ danh phân 

đoạn, nhánh rẽ; Lập 

biên bản, chụp hình 

hiện trạng nhà ở tồn 

tại trong hành lang an 

toàn lưới điện. - Tổ 

KT Giám sát công 

trình ĐTXD 2026, 

SCL 2026; Kiểm tra, 

khảo sát thiết bị, 

đường dây và TBA; 

Xử lý phiếu CRM. - 

Tổ KD Ghi điện; 

Kiểm tra xử lý HTĐĐ 

mất kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

34  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Hạ công suẩt MBA 

non tải trạm Nhà Thờ 

Tân Thạnh 3 từ 

1x50kVA xuống 

1x25kVA  

Tại trụ 13T tuyến 

47386-7  
Xã Tân Thới 

Cắt LBFCO tuyến 

47386-7 tại trụ 7/1T 

tuyến 47186-7  

33 0,01 0,00 68 646     

35  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Nâng công suẩt MBA 

quá tải trạm Tám Rô 

từ 1x50kVA lên 

1x75kVA  

Tại trụ 7 tuyến 

47187-7  
Xã Tân Thới  

Cắt LBFCO tuyến 

47187-7 tại trụ 145/1 

tuyến 47184-7  

46 0,02 0,00 51 485     

36  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Nâng công suẩt MBA 

quá tải trạm Cồn Bà 

12 từ 1x25kVA lên 

1x50kVA  

Tại trụ 6 tuyến 

47195-7  
Xã Tân Thới 

Cắt LBFCO tuyến 

47195-7 tại trụ 164/1 

tuyến 47194-7  

91 0,04 0,00 103 979     

37  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Hạ công suẩt MBA 

non tải trạm Nhà Thờ 

Rạch Cầu từ 

1x75kVA xuống 

1x50kVA  

Tại trụ 10 tuyến 

4714-7  
Xã Tân Thới  

Cắt LBFCO tuyến 4714-

7 tại trụ 119/1 tuyến 

K12-8  

191 0,08 0,00 69 656     

38  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Kinh 

doanh 

Kiểm tra modem mất 

kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá khách 

hàng sử dụng điện, 

phúc tra chỉ số, thu 

thập thông tin khách 

hàng sử dụng điện, 

thay điện kế định kỳ, 

cài App CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

39  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tồ QL 

VH 

Phát hoang, Khắc 

phục độ võng đường 

dây điện vượt sông 

không đạt độ tỉnh 

không    

Từ trụ số 47 đến 119 

nhánh rẽ 4755-7  Mỹ 

Lương - Rạch Tre  

thuộc phát tuyến 

473MTh    

Mỹ Lương, 

xã An Hữu 
Cắt 3 LBFCO 4755-7  2256 0,92 0,00 799 7591     

40  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ VH, 

KD 

Thay điện kế bất 

thường mất kết nối, 

gắn điện kế, cắt điện 

khách hàng quá hạn 

tiền điện, ghi điện mất 

kết nối và kiểm tra 

đường dây và TBA   

Khu vực tổ VH  Các xã Không cắt điện                

41  04/09/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Thái Hải 

Sang hạ thế, thu hồi 

trạm, dựng trụ và kéo 

dây trung thế công 

trình ĐTXD 

Từ trụ 02 đến trụ 37 

phân đoạn F6 Quản 

Oai-Mỹ Thành 

Xã Thạnh 

Phú 

-Cắt LBS F6+DS 3pha 

F6-8 tại trụ 155/1 tuyến 

475CLa -Cắt LBS 

F41+DS F41-8 tại trụ 

155/41 tuyến 475CLa - 

Đóng 3LTD 

MV473CLa-

475CLa/155/122.D25+L

BS MV473CLa-

475CLa/155/122.D25  

2527 1,30 0,00 2606 31272 

Chuyển phân 

đoạn sau F41 

nhận điện 

tuyến 

473CLa 

  

42  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra phát quang 

hành lang lưới điện 

trung hạ áp 

Từ trụ 1-81/25/10 

phân đoạn F31 Tân 

Hội-Mỹ Hạnh Đông 

Xã Tân Phú Không cắt điện               

43  04/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Phát quang bảo trì 

lưới điện, băng keo 

mối hở 

Từ trụ 2-14 nhánh 

47935-7 Quý Lợi 

Phường Nhị 

Quý 
Cắt LBFCO 47935-7 179 0,07 0,00 40 360     

44  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ theo 

phiếu CRM, thay 

công tơ bất thường, 

thay công tơ mất kết 

nối, cắt điện véc nợ, 

thu thập thông tin ký 

lại HĐMBĐ, kiểm tra 

sử dụng điện , gắn dời 

điện kế, thay điện kế 

định kỳ       

Lưới điện khu vực 

Quan lý    

Lưới điện khu 

vực Quan lý    
Không cắt điện               

45  04/09/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Cty 

TNHH 

XLĐ 

Xuân 

Phát 

Cty TNHH XLĐ 

Xuân Phát lắp xà sứ 

kéo dây từ trụ 5/18 

đến T2; sang dây hạ 

áp từ trụ 2 đến trụ 26 

nhánh 47353-7 

Nhánh 47169-7 xã 

Tân phước 1 

Xã Tân 

Phước 1, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cắt 3 LBFCO nhánh 

47169-7 
371 0,19 0,00 480 5760     

46  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện 

lực Tân 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống 

đo đếm thay điện kế 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân Phước 

Khu vực lưới 

điện Điện lực 
Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Phước định bất thường, khắc 

phục khiếm khuyết 

lưới điện, phát quang 

hành lang lưới điện, 

kiểm tra khách hàng 

thuê QLVH 

Tân Phước 

47  04/09/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH. 

Dọn dây leo, bụi rậm 

xung quanh gốc trụ, 

phát quang, mé tỉa cây 

xanh ngoài hành lang 

an toàn lưới điện 

trung hạ áp 

Nhánh rẽ 47163-7 

Ấp Đông B, 47283-7 

Kênh Nghĩa Trang, 

4795-7 Ấp Ngươn và 

các nhánh rẽ nối 

tiếp. 

Xã Long 

Định 
Không cắt điện.               

48  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Dọn dây leo, bụi rậm 

xung quanh gốc trụ, 

phát quang, mé tỉa cây 

xanh ngoài hành lang 

an toàn lưới điện 

trung hạ áp 

Tuyến E50-8 Trung 

Hòa, 47197-8  Trung 

Lợi, 4798-7 Trung 

Chánh, 47152-7 

Trung Chánh ND, 

4799-8 Trung Lợi, 

4797-7 Trung 

Thạnh, 47400-7 Căn 

Cứ Huyện Ủy, 

47378-7 TB Trung 

Thạnh 

Xã Mỹ Tịnh 

An 
Không cắt điện               

49  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện kế 

mất kết nối; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và trạm; 

Cân pha hạ áp; ... 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               

50  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH 

Dời trụ hạ áp trạm Hai 

Lộc (PGNV số 41) + 

phát quang lưới hạ áp  

Lưới hạ áp trạm Hai 

Lộc, tuyến 471MTo  

Một phần Ấp 

Thạnh Hưng, 

xã Long 

Hưng  

Tuyến 471MTo; Cắt CB 

+ FCO trạm Hai Lộc   
245 0,11 0,00 100 1000     

51  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 

Kết lưới trung áp, lắp 

trạm, sang tải, thu hồi 

trạm cũ (ĐTXD)  

Lưới hạ trung áp sau 

NR 47110-7 tuyến 

474CG  

Một phần 

Khu Phố Tân 

Tỉnh,  

Phường Mỹ 

Phong  

Tuyến 474CG; Cắt 

LBFCO NR 47110-7  
154 0,07 0,00 187 1870     

52  04/09/2026 07:00 12:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 

+ Tổ 

QLVH 

Kết lưới trung áp  lắp 

trạm (ĐTXD) + Phát 

quang bảo trì lưới 

điện  

Lưới hạ, trung áp sau 

NR 47803-7, tuyến 

476MTo  

Một phần 

Khu phố 8, 

phường Đạo 

Thạnh  

Tuyến 476MTo; Cắt 

3LBFCO 47803-7  
522 0,11 0,00 550 2750     

53  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Thay thùng điện kế bị 

bể 

Lưới HA trạm Bến 

Lội 1, 2, 3, 4, Cây 

Dù, Kinh Nổi 1, Cầu 

Xã Chợ Gạo Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Đình, Y Tế Song 

Bình, Bàu Nháp A 

54  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra định ký ĐD 

và TBA 

Tuyến 472CG, 

474CG và các nhánh 

rẽ 

Xã Tân 

Thuận Bình, 

Chợ Gạo, 

Lương Hòa 

Lạc 

Không cắt điện               

55  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

dọc đường dây 

Tuyến 474CG và các 

nhánh rẽ 
Xã Chợ Gạo Không cắt điện               

56  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

dọc đường dây 

Tuyến 471CG, 

475CG và các nhánh 

rẽ 

Xã An Thạnh 

Thủy, Bình 

Ninh 

Không cắt điện               

57  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Thay thùng điện kế bị 

bể 

Lưới HA tarm5 

Kênh Nổi, Kênh Nồi 

2, Kênh Lộ Mới 1, 2 

Xã Chợ Gạo Không cắt điện             PĐĐ viết PTT 

58  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế không 

quay, quá tải, ktra 

khách hàng SDĐ, 

kiểm chứng điện kế    

- Ghi điện, cắt điện 

KH nợ tiền điện. Thu 

hồi điện kế không sử 

dụng trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện               

59  04/09/2026 08:00 16:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

Chỉnh trụ nghiêng; 

Tháp đà xử lý dây dẫn 

bị chùng; Bảo trì các 

TBA vận hành thuê. 

Sau trụ 08 nhánh rẽ 

47343-7  
xã Đồng Sơn 

Tuyến 474GCT: Cắt 3 

LBFCO 47343-7 
301 0,10 0,00 117 936     

60  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Phát hoang lưới điện; 

Kiểm tra Đd và TBA; 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

61  04/09/2026 08:00 15:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đội 

hotline 

(XNDV 

Điện lực) 

Thay 3LTD I131-8 

vận hành lâu năm   

Tại trụ trung áp số 

5B tuyến Bình Công 

- PT474GC và 

PT478GC.  

Phường Bình 

Xuân 

 - OFF relay 79 của 

MC474GC và 

MC478GC.  

              

62  04/09/2026 08:00 15:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

Cắt phụ tải để đội 

hotline thay 3LTD 

I131-8.  

Từ trụ trung áp số 

4B đến trụ trung áp 

số 2 tuyến Bình 

Công - PT474GC.  

Phường Bình 

Xuân 

- PT474GC: Sa thải phụ 

tải sau I131-8 (đương 

dây không có tải). Cắt 

3LTD I131-8.   

249 0,07 0,00 1448 10136     

63  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

 - Kiểm tra định kỳ 

ngày đường dây và 

trạm. - phát quang 

phát tuyến 477GC - 

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Các phường: Gò Công, 

Bình Xuân, Long Thuận, 

Sơn Qui.  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Thay thùng Composit 

bi hư hỏng đợt 1 năm 

2026   

Sơn Qui.  

64  04/09/2026 07:30 15:30 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

Nâng công suất trạm  

Lợi An_Việt Hùng từ 

1x75kVA lên 

1x100kVA  

Tại trụ trung áp số 

3/4 nhánh 47221-7 

Lợi An_Việt Hùng  - 

PT474GC.  

Phường Gò 

Công 
 - Cắt LBFCO 47221-7  209 0,07 0,00 362 2896     

65  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

 Tổ 

QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo 

điện trở đất, chỉnh trụ 

nghiêng và phát quang 

Trạm Xóm Bưng 3  

Lưới hạ áp Trạm 

Xóm Bưng 3  
Xã Tân Hòa  

Cắt FCO trạm Xóm 

Bưng 3 tại trụ số 11/12  
80 0,03 0,00 72 724     

66  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Thay điện 

kế định kỳ. - Thay 

hộp công tơ bể. 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

67  04/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

 Tổ 

QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo 

điện trở đất, chỉnh trụ 

nghiêng và phát quang 

Trạm Xóm Bưng 1  

Lưới hạ áp Trạm 

Xóm Bưng 1  
Xã Tân Hòa  

Cắt FCO trạm Xóm 

Bưng 1 tại trụ số 16  
134 0,06 0,00 92 921     

68  04/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế định 

kỳ, bất thường; Kiểm 

tra định kỳ đường dây 

và TBA; Cân pha lưới 

hạ áp; Sơn số trụ, treo 

biển chỉ danh phân 

đoạn, nhánh rẽ; Lập 

biên bản, chụp hình 

hiện trạng nhà ở tồn 

tại trong hành lang an 

toàn lưới điện. - Tổ 

KT Giám sát công 

trình ĐTXD 2026, 

SCL 2026; Kiểm tra, 

khảo sát thiết bị, 

đường dây và TBA; 

Xử lý phiếu CRM. - 

Tổ KD Ghi điện; 

Kiểm tra xử lý HTĐĐ 

mất kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Bình 

Phú quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Bình Phú 

quản lý   

Không cắt điện                

69  04/09/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Tổ 

QLVH 

Vệ sinh TBA khách 

hàng vận hành thuê, 

Thay TU, TI trạm 

Tại trụ 32/2, 32/3, 

32/5, 32/6/1, 32/7/1 

NR 475-

Xã Hội Cư 

Cắt 3LBFCO 475-

7CB/32.D25 (NR XX 

Thanh Hồng) tại trụ 32, 

42 0,02 0,00 1202 10818     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Phú khách hàng DNTN 

Tấn Tài 1 + 2 + 3, 

Nguyễn Thị Giàu, 

DNTN Nghĩa Thoa   

7CB/32.D25 (NR 

XX Thanh Hồng), 

tuyến 475CB 

tuyến 475CB 

70  05/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Kinh 

doanh 

Kiểm tra modem mất 

kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá khách 

hàng sử dụng điện, 

phúc tra chỉ số, thu 

thập thông tin khách 

hàng sử dụng điện, 

thay điện kế định kỳ, 

cài App CSKH.  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc 

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

71  05/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Gắn điện kế mới  

Tuyến BK83-8, BK 

25-8, K87-8 và các 

nhánh rẻ trực thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

72  05/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ VH, 

KD 

Thay điện kế bất 

thường mất kết nối, 

gắn điện kế, cắt điện 

khách hàng quá hạn 

tiền điện, ghi điện mất 

kết nối và kiểm tra 

đường dây và TBA   

Khu vực tổ VH  Các xã Không cắt điện                

73  05/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ theo 

phiếu CRM, thay 

công tơ bất thường, 

thay công tơ mất kết 

nối, cắt điện véc nợ, 

thu thập thông tin ký 

lại HĐMBĐ, kiểm tra 

sử dụng điện , gắn dời 

điện kế, thay điện kế 

định kỳ       

Lưới điện khu vực 

Quan lý    

Lưới điện khu 

vực Quan lý    
Không cắt điện               

74  05/09/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Cty 

TNHH 

Ngọc 

Dung 1 

- Cty TNHH Ngọc 

Dung 1, Lắp xà sứ, 

kéo dây trung thế từ 

trụ 69C đến trụ 89, 

tháo và lắp lại trạm 

biến áp hiện hữu, lắp 

mới LBS + 3DS tầng 

trên mới kéo tại trụ 

69C; Dựng 2 trụ 

BTLT 18m, sang dây 

trung thế, tháo và lắp 

 - Phân đoạn H20 

đến H42 tuyến 

472TH - Tây Ninh 

Xã Tân 

Phước 1, tỉnh 

Đồng Tháp 

- Tuyến 472TH: Cắt Rec 

H20, 3LTD H20-8, trụ 

146/1; Cắt LBS H125, 

DS 3p H125-8, trụ 

140A/1, cắt H42, H42-8, 

Cắt DS 3p H121-8, trụ 1, 

- Thiết bị thường mở: 

LBS H139, 3LTD H139-

8, LBS H121, LBS 

H197, trụ 73/1, DS 3p 

trụ 73, H131-7 

1578 0,81 0,00 8905 106860 

- Chuyển 

phân đoạn 

H125 đến 

H197 nhận 

472CLa qua 

H197, H197-

8; - Chuyển 

pđ H139 đến 

H42 nhận 

472CL qua 

H139, H139-
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lại LBS H121 + DS 

3p H121-8, trụ 1, 

công trình nâng cấp 

và phát triển lưới điện 

khu vực Tân Phước. - 

Tổ VH Bảo trì khắc 

phục khiếm khuyết 

lưới điện 2 nguồn 

điện, thay thùng tole 

mụt  

8. 

75  05/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện kế 

mất kết nối; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và trạm; 

Cân pha hạ áp; ... 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực lưới 

điện do Tổ 

QLVH quản 

lý 

Không cắt điện.               

76  05/09/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH. 

Dọn dây leo, bụi rậm 

xung quanh gốc trụ, 

phát quang, mé tỉa cây 

xanh ngoài hành lang 

an toàn lưới điện 

trung hạ áp 

Nhánh rẽ 47291-7 

Lộ Ông Quan, 4767-

7 Ấp Dầu, 47293-7 

Ngã Ba Bình Trưng 

và các nhánh rẽ nối 

tiếp. 

Xã Long 

Định, Bình 

Trưng. 

Không cắt điện.               

77  05/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

ENP, Tổ 

QLVH 

 - Công ty ENP: Lắp 

lại trạm Nguyễn Văn 

Chinh sau khi sửa 

chữa bảo trì xong.  - 

Tổ VH Thay cáp đồng 

bọc CXH, lắp nắp 

chụp FCO  nhánh rẽ 

47320-7 Tràn Văn 

Bên;  phát quang lưới 

điện 

Tuyến E22-8 Tám 

Dư 

Xã Mỹ Tịnh 

An 

Tuyến 471THu: Cắt 

Recloser E22 (điều khiển 

xa), cắt DS3P E22-8 tại 

trụ số 114/1 Thiết bị 

thường mở: LBS E70, 

DS3P E70-8 

938 0,38 0,00 5000 47500   PĐĐ viết PTT 

78  05/09/2026 09:00 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Khắc phục khiếm 

khuyết hạ áp trạm 

Ông Khoa, phát quang 

lưới điện 

Trạm Ông Khoa 
Xã Tân 

Hương 

Cắt CB, 3FCO trạm Ông 

Khoa 
97 0,03 0,00 150 1200     

79  05/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 
Lắp trạm, sang tải, thu 

hồi trạm cũ (ĐTXD)  

Lưới trung, hạ áp sau 

NR 47201-7, tuyến 

476MTo  

Một phần 

đường Thái 

Sanh Hạnh, 

Trương 

Thành Công, 

phường Mỹ 

Tho, Mỹ 

Phong  

Tuyến 474CG; Cắt 03 

LBFCO 47201-7  
415 0,18 0,00 755 7550     

80  05/09/2026 08:00 16:00 Điện Tổ Tháp đà, nâng cao Trụ 20 đến trụ 28 xã Phú Thành Tuyến 474GCT:  - Cắt 3 89 0,03 0,00 29 232 Chuyển tải   
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Vĩnh 

Bình 

QLVH đường dây trung thế. 

Bảo trì các TBA vận 

hành thuê. 

phân đoạn 47291-7 

đến 47357-7 

LBFCO 47291-7; - Cắt 3 

LBFCO 47357-7. 

sau 3 

LBFCO 

47357-7 

nhận điện PT 

474GCT qua 

3 LBFCO 

47107-7 

81  05/09/2026 08:00 16:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

Vệ sinh, bảo dưỡng, 

bảo trì  TBA 630kVA 

NMX Đồng Sơn 1 

Trụ 12/2 nhánh rẽ 

trạm biến áp NMX 

Đồng Sơn 1 

xã Đồng Sơn 

Tuyến 474GCT: Cắt 3 

FCO nhánh rẽ trạm biến 

áp NMX Đồng Sơn 1 

1 0,00   622 4976     

82  05/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế không 

quay, quá tải, ktra 

khách hàng SDĐ, 

kiểm chứng điện kế    

- Ghi điện, cắt điện 

KH nợ tiền điện. Thu 

hồi điện kế không sử 

dụng trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện               

83  05/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Phát hoang lưới điện; 

Kiểm tra Đd và TBA; 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành và 

Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

Không cắt điện                

84  05/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

- Đo độ cao đường 

dây theo kế hoạch số 

737/KT-ĐLGC. - phát 

quang phát tuyến 

477GC - Thay thùng 

Composit bi hư hỏng 

đợt 1 năm 2026   

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện                

85  05/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

 Tổ 

QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo 

điện trở đất, chỉnh trụ 

nghiêng và phát quang 

Trạm Giáo Hộ 4  

Lưới hạ áp Trạm 

Giáo Hộ 4  
Xã Tân Đông  

Cắt FCO trạm Giáo Hộ 4 

tại trụ số 3  
68 0,03 0,00 66 658     

86  05/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Thay điện 

kế định kỳ. - Thay 

hộp công tơ bể. 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

87  05/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế định 

kỳ, bất thường; Kiểm 

tra định kỳ đường dây 

và TBA; Cân pha lưới 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Bình 

Phú quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Bình Phú 

quản lý   

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

hạ áp; Sơn số trụ, treo 

biển chỉ danh phân 

đoạn, nhánh rẽ; Lập 

biên bản, chụp hình 

hiện trạng nhà ở tồn 

tại trong hành lang an 

toàn lưới điện. - Tổ 

KT Giám sát công 

trình ĐTXD 2026, 

SCL 2026; Kiểm tra, 

khảo sát thiết bị, 

đường dây và TBA; 

Xử lý phiếu CRM. - 

Tổ KD Ghi điện; 

Kiểm tra xử lý HTĐĐ 

mất kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

88  06/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Nâng công suẩt MBA 

quá tải trạm UB Tân 

Phú Đông từ 

3x25kVA lên 

3x50kVA. Di dời 

LBFCO tuyến 47205-

7  

Tại trụ 4, từ trụ 32 

đến trụ 34 NR 

47204-7 thuộc tuyến 

47172-7  

xã Tân Phú 

Đông 

Cắt 03 LBFCO tuyến 

47172-7 tại trụ 22/1 

tuyến K1-8  

765 0,31 0,00 515 4893   PĐĐ viết PTT 

89  06/09/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Hạ công suẩt MBA 

non tải trạm Trung 

Tâm Hành Chánh 6 từ 

3x50kVA xuống 

3x25kVA. Tháo TBA 

Kho Bạc Huyện-

1x100kVA  

Tại trụ 27, trụ 3/3 

NR 472-7 thuộc 

tuyến 471-7  

Xã Tân Phú 

Đông  

Cắt 03 LBFCO tuyến 

471-7 tại trụ 59/1 tuyến 

K1-8  

91 0,04 0,00 275 2613     

90  06/09/2026 06:30 17:30 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ VH;  

XNDV 

Đồng 

Tháp; 

CtyThuậ

n Phát; 

Cty 

Thịnh 

Vượng; 

Cty Tiến 

Trường 

Thịnh; 

Cty Bách 

Khoa; 

Cty Thái 

"Phát quang cây xanh 

dự phòng lưới trung 

hạ thế,   khắc phục tác 

tồn tại trên lưới điện   

Hoán chuyến TBA 

non quá tải  CBM  

thiết bị và TBA; Di 

dời trụ điện; Lắp trạm; 

ĐTXD; SCL"  

Từ trụ số 221 đến trụ 

số 400  ( phân đoạn 

G35 đến G 34) dọc 

QL1A Phát tuyến 

476MTh   

Xã Thanh 

Hưng, Mỹ 

Lợi, Mỹ Đức 

tây 

Cắt LBS G 35 Cắt DS G 

35-8. Cắt DSMV 

476MTh- 

480CB/239.D14 Trụ 239 

Cắt LBSMV 476MTh-

480CB/239.D14 Trụ 239 

Cắt DSMV 476CB-

476MTh/221.D14 Trụ 

221 

20861 9,87 0,01 10647 117117     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Hải.    

91  06/09/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Tân 

Phước 

Cty 

TNHH 

XLĐ 

Xuân 

Phát, VH 

- Cty TNHH XLĐ 

Xuân Phát lắp tiếp địa 

lặp lại, tiếp địa thu 

sét; dời 

3xAC185+AC120 từ 

trụ 117 đến trụ 123, 

dời dây hạ thế, thùng 

điện kế, nhánh rẽ 

khách hàng - Tổ VH 

Bảo trì khắc phục 

khiếm khuyết lưới 

điện hai nguồn điện, 

thay thùng tole mụt  

Phân đoạn FH170 

đến H27 

Phường Mỹ 

Phước Tây, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Tuyến 475CLa: Cắt LBS 

FH170, DS 3p FH 170-8, 

trụ 131; Cắt DS 3p H27-

7, trụ 60;  - Thiết bị 

thường mở: LBS H27 

1957 1,01 0,00 276 3312     

92  06/09/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thái Hải 

Di dời đường dây hạ 

áp thuộc Công trình 

ĐTXD 2026. 

Đường dây hạ áp 

trạm Chợ Vĩnh Kim, 

Vĩnh Thạnh 5, Vĩnh 

Thạnh 10, Vĩnh Thới 

19. 

Xã Vĩnh Kim 

Cắt CB và FCO trạm 

Chợ Vĩnh Kim, Vĩnh 

Thạnh 5, Viễn thông 

Vĩnh Kim, Lê Văn Anh, 

Vĩnh Thạnh 10, Vĩnh 

Thới 19 

722 0,36 0,00 467 5371     

93  06/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

XNDVĐ

LĐT 

Tháo 03 LTD không 

sử dụng, thay băng 03 

sứ chuỗi Polymer tại 

trụ thiết bị D36, D36-

8  

Tại trụ 39 tuyến 

477MT+473MTo  

Đường Ấp 

Bắc, phường 

Trung An  

Cắt LBS D36 (T/Mở), 

cắt DS 3P D36-8 (trụ 

39); Thực hiện off relay 

79 MC tuyến 477MT; 

Tuyến 473MTo đã cắt 

              

94  06/09/2026 06:30 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 

+ Tổ 

QLVH + 

XNDVĐ

LĐT 

Dựng trụ, lắp trạm, 

NCS lên 250kVA , 

thu hồi trạm cũ  

(ĐTXD) + Phát quang 

bảo trì lưới điện, tháo 

3LTD không sử dụng   

Tuyến 473MTo; 

Lưới trung, hạ áp sau 

D7-8 đến D36-8, đến 

D350-8 đến DE3-8  

Một phần 

Quốc Lộ 1A , 

thuộc phường 

Trung An.  

Tuyến 473MTo; Cắt 

LBS D7, DS3P D7-8 (trụ 

30), Cắt DS 3P D36-8 , 

LBS D36 (T/Mở, trụ 39); 

Cắt LBS D350,  DS3P 

D350-8 (T/mở trụ 46/4); 

Cắt LBS DE3, DE3-8 

(Châu Thành)  

1526 0,72 0,00 2875 31625 

Chuyển PĐ 

từ DE3 đến 

E12 nhận 

điện tuyến 

479THu 

  

95  06/09/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực Chợ 

Gạo 

ĐLCG 

Thay TU, TI trung thế 

định kỳ Công Ty 

TNHH Nông Sản 

Thực Phẩm Chay 

Long Bình Điền 

Tại trụ 21A tuyến 

Chùa Cao Đài (Sau 

C502-8) 

Xã Chợ Gạo 

Nhá LBS C979 trụ 16 để 

cắt 03LTD C502-8 tại 

trụ 26, đóng lại LBS 

C979. - Thiết bị đang 

mở: LBS C969, 3LTD 

C969-8.   

189 0,04 0,00 905 4073 

Chuyển phân 

đoạn sau 

C503 trụ 11 

nhận điện 

tuyến 478CG 

qua C201, 

C201-8 trụ 

192 trước khi 

nhà điện LBS 

C979 

  

96  06/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

 - Trực ca vận hành"  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

 - Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Qui.  Long Thuận, 

Sơn Qui.  

97  06/09/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường dây 

và MBA. - Gắn điện 

kế 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực Điện 

lực GCĐ 

quản lý  

Không cắt điện                

98  06/09/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Bình 

Phú 

Điện lực 

Bình 

Phú, 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thái Hải 

- Điện lực Bình Phú 

thực hiện các giải 

pháp giảm sự cố: Phát 

quang cây xanh; Hoán 

chuyển MBA xử lý 

non tải, quá tải; Phối 

hợp XNDV Điện lực 

Đồng Tháp kiểm tra 

CBM cấp độ 2 cho 

thiết bi; Vệ sinh TBA 

khách hàng vận hành 

thuê. Thay định kỳ hệ 

thống đo đếm định kỳ. 

- Công ty TNHH 

MTV Thái Hải thi 

công công trình Nâng 

cấp lưới điện trung hạ 

thế khu vực Điện lực 

Cái Bè năm 2026: 

Kéo mới cáp 

3x240mm2+AC150m

m2, lắp mới thiết bị 

REC + DS3P, LBS + 

DS3P,  kết lưới đường 

dây XDM. 

- Từ trụ 35 đến trụ 

143, từ trụ 135 đến 

trụ 135/80A, từ trụ 

143/3 đến trụ 143/24 

PĐ 477CB/34.D25 

(PĐ Cổng chào Cái 

Bè – ĐH74), tuyến 

477CB. - Từ trụ 144 

đến trụ 188 PĐ 

477CB/143.D25 (PĐ 

Bến xe tải Cái Bè), 

tuyến 477CB. - Từ 

trụ 109/1A đến trụ 

109/20A, từ trụ 

109/1B đến trụ 

109/20B PĐ 

477CB/109.D25 (PĐ 

Chùa Phước Ân), 

tuyến 477CB. 

Xã Cái Bè 

- Tuyến 477CB:  + Cắt 

LBS 477CB/34.D25 + 

DS3P 477-1CB/34.D25 

(PĐ Cổng chào Cái Bè – 

ĐH74) tại trụ 34. + Cắt 

LBS MV 477CB-

474CLa/330.D25 + 

DS3P MV 477CB-

474CLa/330.D25 (PĐ 

Cống Giồng Tre 2) tại 

trụ 189-330.  + Cắt 

DS3P 477-

1CB/143/1.D25 (PĐ Cầu 

Cái Bè) tại trụ 143/1.  + 

Cắt 3LTD MV 475CB-

477CB/143/25.D25 (PĐ 

Trường Cấp 3 Cái Bè) 

tại trụ 62/43-143/25. - 

Các thiết bị thường mở: 

LBS 477CB/143/1.D25 

(PĐ Cầu Cái Bè), LBS 

MV 475CB-

477CB/143/25.D25 (PĐ 

Trường Cấp 3 Cái Bè), 

LBS 474CLa/234.D25 

(PĐ Đập Ông Tùng). 

10195 5,26 0,01 8435 101220 

Chuyển tải 

sau PĐ LBS 

MV 477CB-

474CLa/330.

D25 + DS3P 

MV 477CB-

474CLa/330.

D25(PĐ 

Cống Giồng 

Tre 2) nhận 

điện tuyến 

474CLa qua 

LBS 

474CLa/234.

D25 + DS3P 

474-

7CLa/234.D2

5 (PĐ Đập 

Ông Tùng).  
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Điện 

lực 

Bình 

Phú 

 Điện lực 

Bình 

Phú, 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thái Hải 

- Điện lực Bình Phú 

thực hiện các giải 

pháp giảm sự cố: Phát 

quang cây xanh; Hoán 

chuyển MBA xử lý 

non tải, quá tải; Phối 

hợp XNDV Điện lực 

Đồng Tháp kiểm tra 

CBM cấp độ 2 cho 

thiết bi; Vệ sinh TBA 

khách hàng vận hành 

thuê. Thay định kỳ hệ 

thống đo đếm định kỳ. 

- Công ty TNHH 

MTV Thái Hải thi 

Tại trụ 37 đến trụ 81 

PĐ 480CB-

476MTh/239.D25 

(NR TDC Phúc 

Lộc), tuyến 476MTh 

Xã cái Bè 

- Cắt LBS MV 480CB-

476MTh/239.D25 + 

DS3P MV 480CB-476-

7MTh/239.D25 (PĐ 

TDC Phúc Lộc) tại trụ 

239-82, tuyến 476MTh. - 

Các thiết bị thường mở: 

LBS 480CB/36.D25, 

DS3P 480-2CB/36.D25 

(PĐ Oanh Hồng Phước), 

8698 4,49 0,01 6402 76824     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

công công trình Nâng 

cấp lưới điện 22kV 

khu vực Điện lực Cái 

Bè năm 2026: Tháp 

ngọn trụ BTLT 16m, 

lắp xà, sứ, phụ kiện 

đường dây, kéo mới 

cáp 

3x240mm2+AC185m

m2 (HM 1). 

Tổng cộng                 57,783 27.543  0.041  56864 611644    
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